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TUẦN 6

BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2 : KHOA HỌC

MỘT SỐ CÁCH BẢO QUẢN THỨC ĂN

I, MỤC TIÊU:
- Kể  tên một số cách bảo quản thức ăn: làm khô, ướp lạnh, ướp mặn ,đóng hộp,…..

- Thực hiện một số bảo quản thức ăn ở nhà

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV : Hình vẽ sgk trang 24-25, Phiếu học tập.

- HS : chuẩn bị bài

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1, Ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ:
- Nêu các biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm?

- Nhận xét.

3, Dạy bài mới:
3.1, Giới thiệu bài

3.2, Tìm hiểu cách bảo quản thức ăn

- G.v giới thiệu hình vẽ sgk.

- Nêu tên các cách bảo quản thức ăn?

- G.v: có nhiều cách bảo quản thức ăn.

3.3, Cơ sở khoa học của các cách bảo quản thức ăn

- Muốn bảo quản thức ăn ta phải làm như thế nào?- G.v nêu.

- Nêu nguyên tắc chung của việc bảo quản thức ăn là gì?

- Trong các cách bảo quản thức ăn dưới đây, cách nào làm cho vi sinh vật không có điều kiện hoạt động? Cách nào không cho các vi sinh vật xâm nhập vào thực phẩm.

+ Phơi khô, nướng, sấy.

+ Ướp muối, ngâm nước mắm.

+ Ướp lạnh

+ Đóng hộp.

+ Cô đặc với đường.

3.4, Tìm hiểu một số cách bảo quản thức ăn ở nhà.

- Tổ chức cho h.s làm việc với phiếu học tập.

- Nhận xét.

4, Củng cố:
- Những cách bảo quảnm thức ăn nêu trên chỉ giữ thức ăn được trong thời gian nhất định. Vì vậy khi mua thức ăn phải lưu ý xem hướng dẫn sử dụng và hạn sử dụng ghi trên bao bì, vỏ hộp.

5. Dặn dò:
 Chuẩn bị bài sau.
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- 3 HS thực hiện yêu cầu của Gv.

- H.s quan sát hình vẽ.

+ Phơi khô

+ Đóng hộp.

+ Ướp lạnh.( tủ lạnh)

+ Làm mắm.

+ Làm mứt.

+ Ướp lạnh.

+ Ướp muối.

- H.s chú ý nghe.

- Làm cho thức ăn khô để các vi sinh vật không phát triển được hoặc ngăn không cho vi sinh vật xâm nhập vào thức ăn.

- H.s nêu.

- Học sinh làm việc với phiếu học tập.

Tên thức ăn

Cách bảo quản.

1.

2.

….

- H.s chú ý theo dõi.
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BUỔI CHIỀU

TIẾT 2 - KHOA HỌC
PHÒNG MỘT SỐ BỆNH DO THIẾU CHẤT DINH DƯỠNG

I, MỤC TIÊU: 

- Nêu cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu chất dinh dưỡng :

+ Thường xuyên theo dõi cân nặng của trẻ em

+ Cung cấp đủ chất dinh dưỡng và năng lượng

- Đưa trẻ đi khám và chữa trị kịp thời

- Có ý thức ăn uống để giữ gìn sức khỏe.

- Tăng cường tiếng việt: Nêu được một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng: Còi xương, chảy máu chân răng, phù.

 II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  GV :Hình vẽ trang 26, 27 sgk.

- HS : Chuẩn bị bài

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1, Ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ:
- Nêu các cách bảo quản thức ăn mà em biết?

- Nhận xét.

3, Bài mới:
3.1Giới thiệu bài

3.2Nhận dạng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng.

- G.v giới thiệu hình 1,2 sgk trang 26.

- Mô tả các dấu hiệu của bệnh còi xương, suy dinh dưỡng và bướu cổ.

- Nguyên nhân nào dẫn đến các bệnh trên?

3.3, Cách phòng bệnh do thiếu chất dinh dưỡng:

- Nêu tên một số bệnh khác do thiếu chất dinh dưỡng?

- Nêu cách phòng bệnh và phát hiện bệnh do thiếu dinh dưỡng?

3.4, Trò chơi: Thi kể tên một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng

- G.v tổ chức cho h.s chơi

+ Chia h.s làm hai đội.

+ Một đội nói tên bệnh.

+ Một đội nói nguyên nhân do thiếu chất gì.

- Nhận xét phần chơi của h.s.

4, Củng cố:
- Tóm tắt nội dung bài.

5, Dặn dò:
 Chuẩn bị bài sau.
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- H.s nêu.

- H.s quan sát hình vẽ sgk.

- H.s mô tả các dấu hiệu nhận ra bệnh.

- H.s nêu nguyên nhân dẫn đến các bệnh: do không được ăn đủ lượng và đủ chất, đặc biệt thiếu chất đạm sẽ bị suy dinh dưỡng, nếu thiếu vitamin D sẽ bị còi xương.

- Bệnh quáng gà, khô mắt, bệnh phù, bệnh chảy máu chân răng…

- Cần ăn đủ lượng và đủ chất. Đối với trẻ em cần theo dõi cân nặng thường xuyên. Nếu phát hiện trẻ bị các bệnh do thiếu dinh dưỡng thì phải điều chỉnh thức ăn cho hợp lí và nên đưa trẻ đến bệnh viện để khám và chữa trị.

- H.s tham gia chơi trò chơi.
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BUỔI SÁNG
TIẾT 2 -ĐỊA LÝ

BÀI: TÂY NGUYÊN

I.MỤC ĐÍCH:
               HS biết Tây Nguyên là xứ sở của các cao nguyên xếp tầng

HS biết Tây Nguyên là vùng đất có hai mùa mưa & khô rõ rệt.

HS chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam vị trí của khu vực Tây Nguyên & các cao nguyên.

Trình bày được một số đặc điểm của Tây Nguyên (vị trí, địa hình, khí hậu).

Bước đầu biết dựa vào lược đồ (bản đồ), bảng số liệu, tranh ảnh để tìm kiến thức.

Ham thích tìm hiểu các vùng đất của dân tộc.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK, Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

Tranh ảnh & tư liệu về các cao nguyên ở Tây Nguyên.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Ổn định lớp

2.Kiểm tra bài cũ 
Mô tả vùng trung du Bắc Bộ?

· Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì?

· Nêu tác dụng của việc trồng rừng ở vùng trung du Bắc Bộ?

· GV nhận xét

3.Bài mới
3.1Giới thiệu
3.2 Hoạt động cả lớp

· GV chỉ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam vị trí của khu vực Tây Nguyên vá nói: Tây Nguyên là vùng đất cao, rộng lớn, gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau

· GV yêu cầu HS lên bảng chỉ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam và đọc tên  các cao nguyên theo thứ tự từ Bắc xuống Nam.
3.3 Thảo luận nhóm

· GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một số tranh ảnh & tư liệu về một cao nguyên

· Yêu cầu thảo luận: trình bày một số đặc điểm tiêu bểu của cao nguyên ( mà nhóm được phân công tìm hiểu)

· Nhóm 1: cao nguyên Đắc Lắc.

· Nhóm 2: cao nguyên Kon Tum.

· Nhóm 3: cao nguyên Di Linh.

· Nhóm 4: cao nguyên Lâm Viên.

· GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện phần trình bày.

3.4 Làm việc cá nhân

· Ở Buôn Ma Thuột mùa mưa vào những tháng nào? Mùa khô vào những tháng nào?

· Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Là những mủa nào?

· Mô tả cảnh mủa mưa và mủa khô ở Tây Nguyên
· GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời.
4.Củng cố 
· GV yêu cầu HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vị trí, địa hình & khí hậu của Tây Nguyên

5.Dặn dò
· Chuẩn bị bài: Một số dân tộc ở Tây Nguyên
	· HS trả lời

· HS nhận xét

· HS chỉ vị trí của các cao nguyên trên lược đồ hình 1 trong SGK và đọc tên các cao nguyên (theo thứ tự từ Bắc xuống Nam)

· HS lên bảng chỉ bản đồ tự nhiên Việt Nam & đọc tên các cao nguyên (theo thứ tự từ Bắc xuống Nam)

· Nhóm 1: Cao nguyên Đắc Lắc là cao nguyên thấp nhất trong các cao nguyên ở Tây Nguyên, bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông suối & đồng cỏ. Đây là nơi đất đai phì nhiêu nhất, đông dân nhất ở Tây Nguyên.

· Nhóm 2: Cao nguyên Kon Tum là một cao nguyên rộng lớn. Bề mặt cao nguyên khá bằng phẳng, có chỗ giống như đồng bằng. Trước đây, toàn vùng được phủ đầy rừng rậm nhiệt đới nhưng hiện nay rừng còn rất ít, thực vật chủ yếu là các loại cỏ .

· Nhóm 3: Cao nguyên Di Linh gồm những đồi lượn sóng dọc theo những dòng sông. Bề mặt cao nguyên tương đối bằng phẳng được phủ bởi một lớp đất đỏ ba-dan dày, tuy không phì nhiêu bằng ở cao nguyên Đắc Lắc. Mùa khô ở đây không khắc nghiệt lắm, vẫn có mưa đều đặn ngay trong những tháng hạn nhất nên cao nguyên lúc nào cũng có màu xanh.

· Nhóm 4: Cao nguyên Lâm Viên có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu; sông, suối có nhiều thác ghềnh. Cao nguyên có khí hậu mát quanh năm nên đây là nơi có nhiều rừng thông nhất Tây Nguyên.

HS dựa vào mục 2 & bảng số liệu ở mục 2, từng HS trả lời các câu hỏi.

HS mô tả cảnh mùa mưa & mùa khô ở Tây Nguyên.
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BUỔI CHIỀU
TIẾT 1 – THỂ DỤC

BÀI 11: ĐHĐN – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. MỤC TIÊU 

Ôn ĐHĐN: Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải vòng trái; Yêu cầu : Tập hợp và dàn hàng nhanh, không chen lấn xô đảy, đi đều không sai nhịp đi đến chỗ vòng tương đối đều và đẹp.

Chơi trò chơi “Kết bạn”; Yêu cầu tập chung chú ý phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, kẻ sân cho tập luyện

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	Đ. LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 

- Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập 

- Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

2) Phần cơ bản

a) Đội hình đội ngũ

*. Ôn tập hợp hàng ngang

- GV nêu tên động tác, hô cho  học sinh tập.

- Cán sự lớp hô cho cả lớp tập sau đó chia tổ cho học sinh tập luyện cán sự tổ điều khiển

- GV chú ý quan sát uốn nắn sửa sai cho học sinh
Dóng hàng ngang, điểm số

* Ôn đi đều vòng phải vòng trái

- GV nêu tên động tác sau đó tập mẫu có phân tích động tác cho học sinh quan sát sau đó cho lớp tập luyện GV quan sát uốn nắn sửa sai động tác cho học sinh
b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Kết bạn” - GV nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi cho học sinh nhớ lại chơi hào hứng chủ động và nhiệt tình

- GV tổ chức cho học sinh chơi, GV trực tiếp là người quản trò

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng và hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn ĐHĐN

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

14 - 16 phút

4 - 6 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

**********

**********

**********

GV
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Đội hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

GV
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BUỔI SÁNG                                                   
TIẾT 2 -LỊCH SỬ

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

I . MỤC TIÊU: 

 Kể ngắn gọn cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Nguyên nhân khởi nghĩa : Do căm thù quân xâm lược, Thi Sách bị Tô Định giết hại ( trả thù nước, thù nhà ).

- Diễn biến: Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát , Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa , nghĩa quân làm chủ Mê Linh, chiếm Cổ Loa rồi tấn công Luy Lâu, trung tâm của chính quyền đô hộ .

- Ý nghĩa: Đây là cuộc khởi nghĩa  đầu tiên thắng lợi sau hơn 200 năm trước, nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ , thể hiện tinh thần yêu nước của ND ta. 

- Sử dụng lược đồ để kể lại nét chính về diễn biến của cuộc khởi nghĩa.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hình trong SGK phóng to -  Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà trưng 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1. Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
- Khi đô hộ nước ta  các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì?

- Nhân dân ta đã phản ứng ra sao?

GV nhận xét tuyên dương

3. Bài mới

3.1 Thảo luận nhóm

? Nguyên nhân nào dẫn đến Hai Bà Trưng khởi nghĩa?

3.2 Làm việc cá nhân

Dựa vào lược đồ và nội dung của bài để trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa.

 Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát , Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa , nghĩa quân làm chủ Mê Linh, chiếm Cổ Loa rồi tấn công Luy Lâu, trung tâm của chính quyền đô hộ

3.3 Làm việc cả lớp

? Khởi nghiã HBT thắng lợi có ý nghĩa gì?

4. Củng cố

? Khởi nghiã Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa gì?

5. Dặn dò
 Bài sau: Chiến thắng Bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( Năm  938 )
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

Hát
- 2h/s trả lời

Do lòng yêu nước, căm thù giặc của Hai Bà Trưng, Thi Sách bị Tô Định giết hại

- H/S trình bày.

- Cả lớp nhận xét

 Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên thắng lợi sau hơn 200 năm  nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ thể hiện tinh thần yêu nước của ND ta
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 TỔ TRƯỞNG                                                           HIỆU TRƯỞNG


TUẦN 7

BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2 - KHOA HỌC

PHÒNG BỆNH BÉO PHÌ

I. MỤC TIÊU
Nêu được dấu hiệu và tác haị của bệnh béo phì. Nếu được nguyên nhân và cách phòng bệnh do ăn thừa chất dinh dưỡng. Có ý thức phòng tránh bệnh béo phì, vận động mọi người cùng phòng bệnh béo phì. 

II. ĐỒ DÙNG  DẠY HỌC

Các hình 28, 29 sách giáo khoa. Phiếu ghi các tình huống

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1, Ổn định tổ chức

2, Kiểm tra bài cũ

? Vì sao trẻ hay bị suy dinh dưỡng ? 

?Làm thế nào để phát hiện ra trẻ bị suy dinh dưỡng ?

-Nhận xét, cho điểm
3, Bài mới

3.1 giới thiệu bài

  Bênh do thiếu chất dinh dưỡng có rất nhiều tác hại vậy bệnh béo phì có tác hại gì ? Nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh béo phì như thế nào  ? Chúng thức ăn cùng tìm hiểu qua bài hôm nay.

3.2 Dấu hiệu và tác hại của bệnh béo phì.

? Nêu những dấu hiệu để phát hiện trẻ em bị bệnh béo phì ?

? Khi còn nhỏ đã bị bệnh béo phì thì sẽ gặp những bất lợi gì ?

 ? Béo phì có phải là bệnh không ? Tại sao ?

- Gọi học sinh nhắc lại.

3.3 Nguyên nhân và cách phòng bệnh béo phì.

-Yêu cầu hoạt động nhóm: Quan sát hình T28.

-Bức trang vẽ gì?

? Nguyên nhân của bệnh béo phì là gì?

Yêu cầu HS quan sát tranh T29

-Các bức trang vẽ gì?

- Đây là một số biện pháp để phòng bệnh béo phì. Vậy ngoài những cách trên ra còn có cách nào khác nữa?

- Nhận xét.

- Giảng: Nguyên nhân gây béo phì chủ yến là do ăn quá nhiều, kích thích sự sinh trưởng của tế bào mỡ mà lại ít hoạt động nên mỡ trong cơ thể tích tụ ngày càng nhiều. Rất ít trường hợp bị bệnh béo phì là do di truyền hay bị rối loạn nội tiết. Khi bị béo phì cần xem xét, cân đối lại chế độ ăn uống, đi khám bác sĩ ngay để tìm đúng nguyên nhân để điều trị hoặc được nhận lời khuyên về chế độ dinh dưỡng hợp lí, phải năng hoạt động, luyện tập thể dục thể thao.

3.4 Bày tỏ thái độ 

- Thảo luận nhóm đôi, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy ghi trường hợp. 

? Nếu mình ở trong trường hợp đó, em sẽ làm gì ?

+ Nhóm 1- Trường hợp 1: Em bé nhà Minh có dấu hiệu của bệnh béo phì những rất thích ăn thịt lợn và uống sữa.

+ Nhóm 2- Trường hợp 2: Châu nặng hơn những người bạn cùng tuổi và cùng ciều cao 10kg. Những ngày ở trường Châu hay ăn bánh và uống sữa, em sẽ là gì ?

+ Nhóm 3- Trường hợp 3: Nam rất béo những trong những giờ tập thể dục em mệt nên không tham gia cùng các bạn được.

+ Nhóm 4- Trường hợp 4: Nga có dấu hiệu bệnh béo phì những rất thích ăn quà vặt. Ngày nào đi học cũng mang theo đồ ăn để ra chơi ăn.

- Nhận xét, tổng hợp ý kiến.  

Kết luận: Chúng ta  luôn có ý thức phòng bệnh béo phì, vận động mọi người tham gia cùng phòng bệnh béo phì. Vì bệnh béo phì có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp.

4. Củng cố

-Nhận xét tiết học.

5. Dặn dò

-Về nhà  vận động mọi người trong gia đình luôn có ý thức phòng tránh bệnh béo phì, chuẩn bị bài sau.
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

Vì trẻ em không được cung cấp đủ lượng và đủ chất đặc biệt là thiếu chất đạm sẽ bị suy dinh dưỡng.

-Cơ thể phát triển không bình thường còi cọc, chậm phát triển, kém thông minh, mắt nhìn kém

- Có những lớp mỡ quanh đùi, cánh tay trên, vú và cằm.

- Cân nặng so với những người cùng tuổi cà cùng chiều cao từ 5kg trở lên.

- Bị hụt hơi khi gắng sức

- Hay bị bạn bè chế giễu.

- Lúc nhỏ đã béo phì thì dễ phát triển thành béo phì khi lớn.

- Khi lớn sẽ có nguy cơ bị bệnh tim mạch, cao huyết áp và rối loạn về khớp xương.

- Có, vì béo phì lên quan đến bệnh tim mạch, cao huyết áp và rối loạn khớp xương.

- Bạn nhỏ rất béo đang uống sữa và có rất nhiều thức ăn trên bàn.

- Thảo luận.

+ Đại diện một nhóm trả lời câu hỏi.

* Ăn quá nhiều chất dinh dưỡng.

* Lười vận động nên mỡ tích nhiều dưới da.

* Do bị rối loạn nội tiết.

+ Tranh 2

+ Trang 3

+ Ăn uống hợp lí, ăn chậm, nhai kĩ.

+ Thường xuyên vận động, tập thể dục, thể thao.

+ Điều chỉnh lại chế độ ăn hợp lí.

+ Đi khám bác sĩ ngay.

+ Năng vận động, thường xuyên tập thể dục, thể thao.

+ Nhận xét, bổ sung.

- Tiến hành thảo luận. Đại diện nhóm lên trình bày kết quả.

+ Nhóm 1:  Em sẽ cùng mẹ cho bé ăn thịt và uống sữa ở mức độ hợp lí, điều đọ và cùng bé đi tập thể dục.

+ Nhóm 2: Em sẽ xin cô giáo đổi khẩu phần ăn cho mình vì ăn bánh ngọt và uống sữa sẽ ngày càng tăng cân.

+ Nhóm 3: em sẽ cố gắng tập cùng các bạn và xin thầy (cô) giáo cho tập nội dung khác cho phù hợp. Thường xuyên tập thể dục ở nhà để giảm béo và than gia tập với các bạn trên lớp.

+ Nhóm 4: Em sẽ không mang theo đồ ăn theo mình, ra chơi sẽ tham gia trò chơi cùng các bạn để quên đi ý nghĩ về quà vặt.

- Nhận xét, bổ sung.


* Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU

TIẾT 2 -KHOA HỌC
         PHÒNG MỘT SỐ BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA

I. MỤC TIÊU:
- Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hóa : tiêu chảy, tả, lị,…

- Nêu nguyên nhân gây ra một số bệnh lây qua đường tiêu hóa : uống nước lã, ăn uống không vệ sinh, dùng thức ăn ôi thiu.

- Nêu cách phòng tránh mọt số bệnh lây qua đường tiêu hóa :

+ Giữ vệ sinh ăn uống, Giữ vệ sinh cá nhân, Giữ vệ sinh môi trường.

- Thực hiện giữ vệ sinh ăn uống để phòng bệnh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV :  Hình sgk trang 30, 31.

- HS : Chuẩn bị bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1,Ổn định: 

2. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu nguyên nhân và tác hại của bênh béo phì ?

? Nêu các cách đề phòng bênh béo phì 

- Nhận xét, tuyên dương
3. Bài mới:
3.1 Giới thiệu bài

- Những bệnh tả, lị, tiêu chảy, thường thường là một số bệnh lây qua đường tiêu hoá thường gặp. Vậy nguyên nhân từ đâu và cách phòng bệnh như thế nào ? bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu được điều đó. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

hát
- 2 học sinh trả lời.




3.2 Tác hại của bệnh lây qua đường tiêu hóa
	- Hoạt động cặp đôi

- Hai học sinh ngồi cùng bàn hỏi nhau và cảm giác khi bị đau bụng, tiêu chảy, tả, lị và tác hại của một số bệnh đó.

+ Giúp đỡ các cặp học sinh. Đảm bảo học sinh nào cũng được hỏi- đáp về bệnh.

+ Gọi 3 cặp thảo luận trước lớp về các bệnh tiêu chảy, tả, lị.

+ Nhận xét, tuyên dương nhóm có hiểu biết về các bệnh lây qua đường tiêu hoá.

- Có thể giảng thêm về bệnh tiêu chảy, tả, lị.

? Các bệnh lây qua đường tiêu hoá nguy hiểm như thế nào  ?

? Khi bị mắc bênh lây qua đường tiêu hoá thức ăn phải làm gì ?

Kết luận: Hoạt động 1.
	- Thảo luận cặp đôi.

- Mẫu:

+ Học sinh 1: Cậu đã bị bênh tiêu chảy bao giờ chưa ?

+ Học sinh 2: Mình bị rồi. 

+ Học sinh 3: Cậu cảm thấy thế nào khi bị bệnh tiêu chảy ?

+ Học sinh 2: Mình cảm thấy rất mệt và đau bụng dữ dội, đi ngoài liên tục, không muốn ăn hay làm gì cả.

+ Học sinh 1: Bạn có biết tác hại của bênh tiêu chảy không ?

+ Học sinh 2: Bị tiêu chảy làm cho cơ thể mất nước, mệt không ăn được. Nếu để lâu không chữa sẽ dẫn đến tử vong.

+ Làm cho cơ thể mệ mỏi có gây chết người và lây lan sang cộng đồng.

+ Cần đi khám bác sĩ và điều trị ngay. Đặc biệt là bệnh lây lan phải báo ngay cho cơ quan y tế. 


3.3 Nguyên nhân và cách phòng các bênh lây qua đường tiêu hoá

	- Hoạt động nhóm: quan sát hình sách giáo khoa trang 30, 31 và thảo luận.

? Các bạn trong hình đang làm gì ? Làm như vậy có tác dụng gì ? Tác hại gì ?

? Nguyên nhân nào gây ra các bệnh lây qua đuờng tiêu hoá ?

+ Làm thế nào để không mắc các bệnh trên?

+ Chúng ta cần vệ môi trường như thế nào để không bị nguy cơ mắc các bệnh trên?

* Kết luận: Nội dung trên.

3.4 Người hoạ sĩ tí hon

- Các nhóm vẽ tranh với nội dung: Tuyên truyền cách đề phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá theo định hướng.

- Cho chọn một trong ba nội dung: Giữ vệ sinh ăn uống, giữ vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh môi trường để vẽ nhằm tuyên truyền cho mọi người có ý thức đề phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá.

- Gọi các nhóm lên trình bày sản phẩm, nhóm khác bổ sung.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm có ý tưởng hay và đẹp, trình bày lưu loát.

4. Củng cố

-Nhắc lại nội dung bài

5. Dặn dò

- Dặn học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh và đề phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá, tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện.
	- Thảo luận nhóm 

- Đại diện một nhóm trình bày 

- Ở hình 1,2 các bạn uống nước lã, ăn quà vặt ở vỉa hề rất dễ mắc bệnh lây qua đường tiêu hoá.

- Hình 3: Uống nước sạch, đun sôi, H4…, H5…, H6…giúp chúng ta không bị mắc bệnh qua đường tiêu hoá.

- Là do ăn, uống không hợp vệ sinh, môi trường xung quanh bẩn, uống nước không đun sôi, tay bẩn…

+ Không ăn thức ăn để lâu ngày, không ăn thức ăn bị ruồi muỗi bay vào, rửa tay trươc khi ăn và sua khi đi đại tiện, thu, đổ rác đúng nơi quy định.

+ Cần thực hiện ăn, uống sạch, hợp vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau  khi đi đại tiện, giữ vệ sinh môi trường xung quanh.

- Nhận xét, bổ sung.   

- 1 học sinh đọc trang 30, 1 học sinh đọc trang 31.

+ Vì ruồi là con vật trung gian truyền bệnh lây qua đường tiêu hoá. Chúng thường đậu ở những chỗ bẩn rồi đậu vào thức ăn. Ta cần phải dọn vệ sinh thường xường xuyên, phát quang xung quanh nhà ở…

- H.s thảo luận nhóm xác định nội dung tranh, vẽ tranh.

HS tập vẽ tranh

- Trưng bày tranh vẽ của nhóm, thuyết minh tranh.




* Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI SÁNG

TIẾT 2 -ĐỊA LÝ

BÀI: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN

I.MỤC ĐÍCH:

HS biết Tây Nguyên là nơi tập trung nhiều dân tộc. HS biết Tây Nguyên là nơi có bản làng với nhà rông; biết một số trang phục lễ hội của các dân tộc

Kể tên một số dân tộc ở Tây Nguyên.

Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, buôn làng, sinh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở Tây Nguyên.

Mô tả về nhà rông ở Tây Nguyên.

Bước đầu biết dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh ảnh để tìm kiến thức.

Yêu quý các dân tộc ở Tây Nguyên & có ý thức tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK Tranh ảnh về nhà ở, buôn làng, trang phục, lễ hội, các loại nhạc cụ dân tộc của Tây Nguyên

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ
Tây Nguyên

· Tây Nguyên có những cao nguyên nào? Chỉ vị trí các cao nguyên trên bản đồ Việt Nam?

· Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Đó là những mùa nào?

· Chỉ & nêu tên những cao nguyên khác của nước ta trên bản đồ tự nhiên Việt Nam?

· GV nhận xét

3.Bài mới

3.1 Giới thiệu 
3.2 Hoạt động cá nhân

· Kể tên một số dân tộc sống ở Tây Nguyên?

· Trong các dân tộc kể trên, những dân tộc nào sống lâu đời ở Tây Nguyên?

· Những dân tộc nào từ nơi khác  đến ?

· Mỗi dân tộc ở Tây Nguyên có những đặc điểm gì riêng biệt? (tiếng nói, tập quán, sinh hoạt)

· Để Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp , nhà nước cùng các dân tộc ở đây đã và đang làm gì?

· GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trả lời.

· Tây Nguyên tuy có nhiều dân tộc cùng chung sống nhưng đây lại là nơi thưa dân nhất nước ta.
3.3 Thảo luận nhóm

· Mỗi buôn ở Tây Nguyên thường có ngôi nhà gì đăc biệt ?

· Nhà rông được dùng để làm gì? Hãy mô tả về nhà rông? (nhà to hay nhỏ? Làm bằng vật liệu gì? Mái nhà cao hay thấp?)

· Sự to đẹp của nhà rông biểu hện cho điều gì?

· GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày.

3.4 Thảo luận nhóm đôi

- Người dân ở Tây Nguyên nam , nữ thường mặc như thế nào?

-  Nhận xét về trang phục truyền thống của các dân tộc trong hình 1,2, 3.

· Lễ hội ở Tây Nguyên thường được tổ chức khi nào? 
· Kể tên một số lễ hội đặc sắc ở Tây Nguyên?
· Người dân ở Tây Nguyên thường làm gì trong lễ hội?
· Người dân ở Tây Nguyên sử dụng những loại nhạc cụ độc đáo nào?
· GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày.
4.Củng cố 
GV yêu cầu HS trình bày tóm tắt lại những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, buôn làng & sinh hoạt của người dân ở Tây Nguyên.

5.Dặn dò
Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên.
	i. HS trả lời

ii. HS nhận xét

iii. HS kể

iv. HS đọc mục 1 để trả lời các câu hỏi.

v. Vài HS trả lời câu hỏi trước lớp.

vi. Các nhóm dựa vào mục 2 trong SGK & tranh ảnh về nhà ở, buôn làng, nhà rông của các dân tộc ở Tây Nguyên để thảo luận theo gợi ý của GV

vii. Đại diện nhóm báo cáo kết quả làm việc trước lớp

viii. Các nhóm dựa vào mục 3 trong SGK & tranh ảnh về trang phục, lễ hội & nhạc cụ của các dân tộc ở Tây Nguyên để thảo luận theo các gợi ý.

ix. Đại diện nhóm báo cáo kết quả làm việc trước lớp




* Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU

TIẾT 1 – THỂ DỤC

BÀI 13: ĐHĐN – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. MỤC TIÊU: 

Ôn ĐHĐN: Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái; Yêu cầu : Tập hợp và dàn hàng nhanh, không chen lấn xô đảy, đi thường không sai nhịp đi đến chỗ vòng tương đối đều và đẹp.

Chơi trò chơi “Kết bạn”; Yêu cầu tập chung chú ý phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 

· Địa điểm: Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	ĐỊNH LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 

- Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập 

- Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

2) Phần cơ bản

a) Đội hình đội ngũ

- Ôn tập hợp hàng ngang

Dóng hàng ngang, điểm số

- GV nêu tên động tác, hô cho  học sinh tập.

- Cán sự lớp hô cho cả lớp tập sau đó chia tổ cho học sinh tập luyện cán sự tổ điều khiển

- GV chú ý quan sát uốn nắn sửa sai cho học sinh
- Ôn đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái - GV nêu tên động tác sau đó tập mẫu có phân tích động tác cho học sinh quan sát sau đó cho lớp tập luyện GV quan sát uốn nắn sửa sai động tác cho học sinh

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Kết bạn”

- GV nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi cho học sinh nhớ lại chơi hào hứng chủ động và nhiệt tình

- GV tổ chức cho học sinh chơi, GV trực tiếp là người quản trò

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng và hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn ĐHĐN

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

14 - 16 phút

4 - 6 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

**********

**********

**********

GV
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Đội hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

GV
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BUỔI SÁNG                                                   
TIẾT 2 -LỊCH SỬ                  
CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO

I . MỤC TIÊU 

- Kể ngắn gọn trận Bach Đằng năm 938.
+ Đôi nét về người lãnh đạo trận Bạch Đằng: Ngô Quyền quê ở xã Đình Lâm, con rễ của Dương Đình Nghệ.

+ Nguyên nhân trân Bạch Đằng: Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam Hán. NQ bắt giết KCT và chuẩn bị đánh quân Nam Hán

+ Những nét chính về diễn biễn của trận BĐ: NQ chỉ huy quân ta lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông BĐ, nhử giặc vào bãi cọc tiêu diệt địch 

+ Ý nghĩa của trận BĐ kết thúc thời kì nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Hình trong SGK phóng to -  Bộ tranh vẽ diễn biến trận Bạch Đằng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của Thầy

1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ

- Nguyên nhân diễn biến ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai BàTrưng?

3. Bài mới
3.1 Làm việc cá nhân

GV yêu cầu đánh dấu X vào đầu dòng những thông tin đúng về Ngô quyền

+ NQ là người làng Đường Lâm ( Hà Tây )

+ NQ là con rễ Dương đình Nghệ.

NQ chỉ huy quân dân ta đánh quan Nam hán

Trước trận bạch Đằng, NQ lên ngôi vua

Cửa sông Bạch Đàng nằm ở địa phương nào?
 Quân NQ đã dựa vào thuỷ triều để làm gì?

+ Trận đánh diễn ra ntn?

+ Kết quả trận đánh ntn?

3.2 Làm việc cả lớp

Sau khi đánh tan quân Nam Hán, NQ đã làm gì? Điều đó có ý nghĩa ntn?

* Kết luận: Mùa xuân năm 939, NQ xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa. đất nước được độc lập sau hơn một nghìn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ

4. Củng cố

5. Dặn dò
 Bài sau: Ôn tập
	Hoạt động của Trò


- Yêu cầu một vài em HS dựa vào kết quả làm việc để giới thiệu một số nét về tiểu sử NQ 

Yêu cầu HS đọc SGK đoạn: “ Sang đánh nước ta… hoàn toàn thất bại ”để TLCH. 

NQ chỉ huy quân ta lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông BĐ, nhử giặc vào bãi cọc tiêu diệt địch

- GV yêu cầu một vài HS dựa vào kết quả  làm việc để thuật lại diễn biến trận Bạch Đằng.
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2 – THỂ DỤC

BÀI 14: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI VÒNG TRÁI ĐỨNG LẠI

TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH”

I. MỤC TIÊU 

Đội hình đội ngũ: Ôn đi đều vòng phải vòng trái; Yêu cầu biết cách đi đều vòng phải vòng trái đúng hướng và đứng lại đi tương đối hợp  với khẩu lệnh

Chơi trò chơi “ Ném trúng đích”; Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, dụng cụ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	ĐỊNH LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát

2) Phần cơ bản

a) Đội hình đội ngũ

* Ôn nội dung đi đều vòng phải vòng trái - đứng lại

- GV nêu tên động tác tập mẫu lại động tác cho học sinh quan sát sau đó hô cho học sinh tập

- Cán sự hô cho cả lớp tập luyện

- Chia tổ cho học sinh tập luyện cán sự tổ hô cho tổ viên trong tổ mình tập luyện

- GV chú ý quan sát uốn nắn sửa sai tư thế động tác cho học sinh, GV đi đến từng tổ sửa sai cho các học sinh còn chưa tập tốt

- Thi đua trình diễn giữa các tổ với nhau, GV quan sát và nhận xét chung

Tập luyện theo đội hình hàng dọc

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Ném trúng đích”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng tại chỗ và hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học 

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

13 - 15 phút

5 - 7 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV
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Đội hình xuống lớp

****************

***************
GV
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 TỔ TRƯỞNG                                                           HIỆU TRƯỞNG

TUẦN 8

BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2 - KHOA HỌC

BÀI 15: BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH?

I.MỤC TIÊU:
Nêu được một số biểu hiện khi cơ thể bị bệnh : hắt hơi, sổ mũi, chán ăn, mệt mỏi, đau bụng, nôn, sốt. Biết nói với cha, me, người lớn khi cảm thấy trong người khó chịu, không bình thường.

Phân biệt được lúc cơ thể khoẻ mạnh và lúc cơ thể bị bệnh.

 Có ý thức phòng bệnh và chữa bệnh.

Tăng cường tiếng việt: Nói được đúng một số biểu hiện khi bị mcs bệnh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV :Tranh SGK .

- HS : Kiến thức cũ.

- Hoạt động cả lớp - nhóm - cá nhân

-Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, đóng vai, thực hành-luyện tập...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của Thầy

1.Ổn định tổ chức:  

2.Kiểm tra bài cũ:
- Cách đề phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá?

- Nhận xét - cho điểm

3.Dạy bài mới:
3.1.Giới thiệu bài
3.2. Nội dung
a. Kể chuyện theo hình sgk.

- HS thảo luận nhóm 6.

- Hình nào thể hiện Hùng khoẻ?

- Hình nào thể hiện Hùng bị bệnh?

- Hình nào thể hiện Hùng lúc được chữa bệnh ?

? Xếp hình có liên quan thành 3 câu chuyện ?

-Yêu cầu h.s Kể chuyện theo nhóm. Mỗi nhóm kể 1 câu chuyện gồm 3 bức tranh thể hiện Hùng lúc khoẻ, Hùng lúc bị bệnh , Hùng lúc được chữa bệnh.

- Yêu cầu 3 nhóm dán tranh - trình bày 3 câu chuyện, vừa kể vừa chỉ tranh minh hoạ.

- GV nhận xét - Tuyên dương nhóm trình bày tốt.

* Qua 3 câu chuyện trên , ta thấy bạn Hùng lúc khoẻ không chú ý giữ gìn sức khoẻ nên đã bị mắc nhiều  bệnh .

+ Còn các em khi cơ thể khoẻ mạnh  em cảm thấy trong người như thế nào ? và em cảm thấy trong người  thế nào khi bị bệnh? Hãy nói cho các bạn nghe nhé.

3.3 Dấu hiệu , việc cần làm khi bị bệnh: ( Cả lớp)

- Yêu cầu HS quan sát H10 SGK  và trả lời câu hói SGK trang 33

- Nêu cảm giác của em lúc khoẻ?

- Em đã từng mắc bệnh gì? Khi bị bệnh đó  em cảm thấy trong người thế nào?

- Khi thấy cơ thể có những dấu hiệu bị bệnh em cần phải làm gì? Tại sao?

- Liên hệ: Hiện nay đang có dịch cúm H1N1, khi có dấu hiệu bị ho nhiều , sốt cao, tiêu chảy …em cần báo ngay cho bố mẹ ,thầy cô biết để phòng tránh kịp thời.

- Khi khoẻ mạnh ta cảm thấy thế nào? Khi bị bệnh ta cảm thấy thế nào?

+ Đây cũng chính là nội dung bài học.

- Gọi HS đọc mục bạn cần biết .

- G.v kết luận.

3.4 Chơi trò chơi: đóng vai:“Mẹ ơi, con bị ốm!”

- Tổ chức cho h.s thảo luận nhóm 4: đưa ra các tình huống, đóng vai theo tình huống đó.

- GV phát câu hỏi tình huống cho các nhóm.

- GV nhận xét nhóm diễn xuất hay.

4.Củng cố
- Nhắc nhở h.s: khi bị bệnh phải nói ngay cho bố mẹ biết.

5. Dặn dò
- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của Trò

- 2 HS nêu.

- HS lắng nghe.

- Hình 2,4,9

- Hình 3,7,8.

- Hình 1,5,6.

 HS thảo luận nhóm đôi và xếp theo thứ tự 

+ Câu chuyện 1: Gồm các tranh 2,3,5.

+ Câu chuyện 2: Gồm tranh 1,4,8.

+ Câu chuyện 3:Gồm  tranh 6,7,9.

- Các nhóm thảo luận - Kể chuyện theo trình tự các bức tranh:

- Tả việc làm của Hùng khi khoẻ.

- Tả Hùng khi bị bệnh .

- Tả Hùng khi đi khám bác sĩ.

- Đại diện 3 nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét - Bổ sung.

- Cảm thấy người thoải mái , dễ chịu 

- H.s kể: Tiêu chảy, sốt , ho,….

-  Đau bụng: Bụng đau dữ dội , buồn nôn , muốn đi ngoài liên tục , cơ thể mệt mỏi, không muốn ăn.

- Sốt: Người khó chịu , chán ăn…

- Cảm cúm:Người khó chịu, ngạt mũi , khó thở….

- Em phải nói cho  bố mẹ , thầy cô, người lớn biết .Vì người lớn sẽ biết cách giúp em khỏi bệnh .

- HS nêu.

- 3 HS đọc .

- H.s thảo luận nhóm để đóng vai.

- Một vài nhóm đóng vai.

- H.s cả lớp cùng trao đổi.

- Các nhóm đọc câu hỏi của nhóm mình.

- Thảo luận - Phân vai- Nhập vai.

- Trình bày.

- Nhận xét.
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BUỔI CHIỀU

TIẾT 2 -KHOA HỌC
ĂN UỐNG KHI BỊ BỆNH

I. MỤC TIÊU

- Nhận biết người bệnh cần được ăn uống đủ chất , chỉ một số bệnh phải ăn kiêng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

- Biết ăn uống hợp lý khi bị bệnh .

- Biết cách phòng chống mất nước khi bị tiêu chảy ; pha được dung dịch ô- rê -dôn hoặc chuẩn bị nước cháo muối khi bản thân hoặc bản thân bị tiêu chảy.

- Có ý thức ăn uống đúng cách khi bị bệnh.

- Tăng cường tiếng việt : Nói đúng cách phòng chống mất nước khi bị bệnh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV : Hình vẽ sgk.

- Gói ô-rê-dôn, 1 cốc có vạch chia, 1 bình nước, 1 nắm gạo, 1ít muối.

- HS : Kiến thức cũ.

- Hoạt động cả lớp - nhóm - cá nhân

-Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, thực hành- luyện tập...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Thầy

1.Ổn định tổ chức 

2.Kiểm tra bài cũ
- Khi bị bệnh thì em cảm thấy thế nào? Em đã làm gì khi đó?

3.Dạy học bài mới
3.1.Giới thiệu bài:

3.2. Chế độ ăn uống khi bị bệnh.

- Yêu cầu Hs quan sát hình minh hoạ trang  34, 35và thảo luận nhóm đôi.

+ Kể tên các thức ăn cần cho người mắc bệnh thông thường?

+ Đối với người bệnh nặng nên cho ăn món ăn đặc hay loãng? tại sao?

+ Đối với người bệnh không muốn ăn hoặc ăn quá ít nên cho ăn thế nào?

+ Đối với người bệnh cần ăn kiêng thì nên cho ăn thế nào?

+ Làm thế nào để chống mất nước cho bệnh nhân bị tiêu chảy?

* Kết luận: Người bệnh phải được ăn nhiều thức ăn có giá trị dinh dưỡng….

- Gọi HS đọc mục Bạn cần biết.

3.3 Thực hành pha dung dịch ô-rê-dôn và chuẩn bị vật liệu để nấu cháo muối:

- G.v giới thiệu hình vẽ sgk.

- Bác sĩ đã khuyên người bệnh bị tiêu chảy cần phải ăn uống như thế nào?

- Yêu cầu thực hành pha ô-rê-dôn.

- Yêu cầu thực hành nấu cháo muối.

- Kết luận: Gv nhận xét hoạt động thực hành của h.s.

3.4 Đóng vai: Em tập làm bác sĩ.

- G.v đưa ra một số tình huống, yêu cầu h.s xử lí các tình huống.

- Nhận xét.

4.Củng cố 

- Nêu nội dung bài học

5.Dặn dò
- Chuẩn bị bài sau. 
	Hoạt động của Trò

- 2 Hs nêu.

- H.s thảo luận nhóm.

- H.s kể và nêu trong nhóm.

- Một vài nhóm trình bày.

- Ăn các thức ăn có chứa nhiều chất như ; thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh, hoa quả, đậu nành…

- Ăn thức ăn loãng như cháo thịt băm nhỏ , cháo cá, cháo trứng….Vì thúc ăn này dễ nuốt trôi.

- Tuyệt đối phải cho ăn theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Trẻ em vẫn cho ăn bình thường, đủ chất , ngoài ra cho uống dung dịch ô-rê-dôn, uống nước cháo muối.

- 3 HS đọc.

- H.S  quan sát kĩ hình minh hoạ .

· - H.s đọc lời đối thoại giữa bác sĩ và m mẹ

- H.s thực hành theo nhóm.

- Trình bày.

- H.s xử lí tình huống g.v đưa ra, đóng vai với các tình huống đó.
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BUỔI SÁNG 

TIẾT 1 – THỂ DỤC

BÀI 15: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ  - TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”

I. MỤC TIÊU 

Đội hình đội ngũ: Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật quay sau, đi đều vòng phải vòng trái; Yêu cầu học sinh thực hiện động tác quay sau đúng, đi đều vòng phải, vòng trái đúng không xô lệch hàng ở chỗ vòng, giữ được khoảng cách khi đi đều

Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”; Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động hào hứng và nhiệt tình khi tham gia chơi

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường T’H. Vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi, cờ nhỏ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	ĐỊNH LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đầu gối

2) Phần cơ bản

a) Đội hình đội ngũ

* Ôn nội dung quay phải quay trái và quay sau

* Ôn nội dung đi đều vòng phải vòng trái - đứng lại

- GV nêu tên động tác tập mẫu lại động tác cho học sinh quan sát sau đó hô cho học sinh tập

- Chia tổ cho học sinh tập luyện cán sự tổ hô cho tổ viên trong tổ mình tập luyện

- GV chú ý quan sát uốn nắn sửa sai tư thế động tác cho học sinh, GV đi đến từng tổ sửa sai cho các học sinh còn chưa tập tốt

- Thi đua trình diễn giữa các tổ với nhau, GV quan sát và nhận xét chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng tại chỗ và hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học 

- BTVN: Ôn đi đều vòng phải vòng trái, đứng lại

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

13 - 15 phút

5 - 7 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV
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Đội hình xuống lớp

****************

****************
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BUỔI SÁNG                                                   
TIẾT 1-LỊCH SỬ                  
ÔN TẬP

I . MỤC TIÊU

 - Nắm được tên các giai đoạn lịch sử đã học từ bài 1- bài 5.

+ Khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN: Buổi đầu dựng nước và giữ nước.

+ Năm 179 TCN đến năm 938: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập.

- Kể lại một sự kiện tiêu biểu về :

+ Đời sống người Lạc Việt  đưới thời Văn Lang.

+ Hoàn cảnh, diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

+ Diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Bặch Đằng

II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng và hình vẽ trục thời gian.

- Một số tranh, ảnh, bản đồ phù hợp với yêu cầu của mục I.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của Thầy

1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ

+ Quân NQ đã dựa vào thuỷ triều để làm gì?

+ Trận đánh diễn ra ntn?

+ Kết quả trận đánh ntn?

3. Bài mới
3.1 Hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử dân tộc: ( Làm việc cá nhân )
GV treo băng thời gian ( Theo SGK ) lên bảng

K.700 nămTCN       Năm179    CN         

Năm 938

- Tổ chức cho các em lên bảng ghi nội dung 

3. 2 Các sự kiện lịch sử tiêu biểu ( Làm việc cả lớp)  



K700 năm              Năm 179    CN            Năm 938

3.3 Thảo luận nhóm 

Nhóm 1: Kể về đời sống Lạc Việt dưới thời Văn Lang.

Nhóm 2: Kể về khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Nhóm 3: Kể về chiến thắng Bặch Đằng

4. Củng cố

5. Dặn dò
 Bài sau Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
	Hoạt động của Trò

-3 hs trả lời

- Khoảng 700 năm -179: Buổi đầu dựng nước và giữ nước

- CN – 938: Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập

-Khoảng 700 năm: Nước Văn Lang ra đời

- Năm 179: Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà

- Năm 938 Chiến thắng Bạch Đằng

- Đại diện các nhóm kể




* Điều chỉnh, bổ sung

............................................................................................................................................................................................................................................................................

TIẾT 2 :ĐỊA LÝ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN

I. MỤC TIÊU 

-Nêu một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân tây nguyên.
  + Trong cây công nghiệp lâu năm trên đất đỏ bazan.

  + Chăn nuôi trâu bò
- Quan sát hình nhận xét việc trồng cà phê 
Có ý thức tôn trọng thành quả lao động
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam .

HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới

- Kể tên các dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên ?

- Nêu một số nét về trang phục và sinh hoạt của người dân ở Tây Nguyên ?

- Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên 
 ? Kể tên các cây công nghiệp chính ở TâyNguyên ? Chúng thuộc loại cây gì ?
?Cây công nghiệp lâu năm nào được trồng nhiều nhất ở đây ?

- Tỉnh nào có cà phê thơm ngon nhất ?

- Tại sao Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp ?

- Cây công nghiệp có giá trị kinh tế gì ?
HS cả lớp nhận xét bổ sung
 ?Em hãy kể tên các vật nuôi chính ở Tây Nguyên ?

 ? Con vật nào được nuôi nhiều ở Tây Nguyên?
?Tây Nguyên có những thuận lợi nào để phát triển chăn nuôi trâu bò ?
 - Ngoài trâu bò Tây Nguyên còn có vật nuôi nào đặc trưng ?

 - GV cho HS quan sát tranh ảnh về Tây Nguyên

4.Củng cố 
GV yêu cầu HS trình bày tóm tắt lại những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, buôn làng & sinh hoạt của người dân ở Tây Nguyên 

- Đọc ghi nhớ  

5.Dặn dò

 Học bài, xem trước bài sau.
	HS nghe và ghi đầu bài.

1 HS đọc mục 1 SGK trả lời câu hỏi . 

- Chủ yếu là cao su , cà phê, hồ tiêu , chè . Chúng thuộc loại cây công nghiệp . 

- Cây cà phê với diện tích là  494 200 ha

- Buôn Mê Thuột có cà phê nổi tiếng .

- Vì có đất đỏ tơi xốp , phì nhiêu .

+ Đất đỏ ba dan tơi xốp rất thích hợp để Tây Nguyên trồng các cây công nghiệp lâu năm mang lại nhiều giá trị kinh tế cao .

- HS thảo luận theo nhóm

-Đại diện các nhóm HS trình bày trước cả lớp kết quả làm việc nhóm 

- Bò , trâu , voi 
- Bò 
- Đồng cỏ xanh tốt .

-còn có voi , voi được dùng để chuyên chở và phục vụ du lịch . 

- 1 HS
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2:THỂ DỤC

BÀI 16: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY 

 TRÒ CHƠI “NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH”

I. MỤC TIÊU 

Bài thể dục phát triển chung: Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung; Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện động tác có thể ở mức ban đầu

Chơi trò chơi “Ném bóng trúng đích”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động hào hứng khi tham gia trò chơi

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, tranh 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung, kẻ sân, 4 quả bóng nhỏ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	ĐỊNH LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

* Học động tác vươn thở

- GV nêu tên động tác, tập mẫu động tác cho học sinh quan sát, GV vừa hô vừa tập mẫu động tác và phân tích động tác cho học sinh hiểu biết cách thực hiện động tác sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- GV hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

* Học động tác tay

- GV nêu tên động tác, tập mẫu động tác cho học sinh quan sát, GV vừa hô vừa tập mẫu động tác và phân tích động tác cho học sinh hiểu biết cách thực hiện động tác sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- GV nhắc lại tên động tác sau đó hô cho học sinh tập, cán sự hô cho lớp tập chia tổ cho học sinh tập luyện, GV chú ý quan sát sửa sai uốn nắn tư thế động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan sát và nhận xét chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Ném bóng trúng đích”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét
3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 2 động tác vừa học
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

[image: image14.jpg],M\f Al




[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



Đội hình xuống lớp
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 TỔ TRƯỞNG                                                           HIỆU TRƯỞNG

TUẦN 9

BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2:KHOA HỌC

BÀI 17: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

I. MỤC TIÊU:
- Nêu được một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước.

+ Không chơi đùa gần hồ, ao, sông, suối, giếng, chum, vại ,bể nướcphải có nắp đậy. 

- Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước.

- Tăng cường tiếng việt : Nêu được những việc không nên làm để phòng tránh đuối nước.
II. CHUẨN BỊ:
- Hình vẽ sgk trang 36, 37.

- Học bài cũ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1. Ổn định – hát:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 học sinh lên bảng trả lời câu hỏi.

? Cho biết khi bị bệnh cần cho người bệnh ăn uống như thế nào  ?

? Khi người thân bị tiêu chảy em sẽ chăm sóc như thế nào  ?

-Làm thế nào để phòng tránh được tai nạn sông nước ? Các em cùng học bài ngày hôm nay. 

3. Bài mới:
3.1 Những việc  nên làm và không nên làm để phòng tránh tai nạn sông nước.
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- 2 học sinh trả lời câu hỏi.

	- Cho học sinh thảo luận cặp đôi.

   1. Hãy mô tả những gì em thấy ở hình vẽ: 1,2,3. Theo em việc nào nên làm và việc nào không nên làm ? Vì sao ?

2. Theo em chúng ta  phải làm gì để phòng tránh tai nạn sông nước ?

* Kết luận: 

+ Không chơi đùa gần bờ ao, sông suối. 

+ Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thuỷ. 


	- Tiến hành thảo luận, trình bày.

1. Hình 1: Các bạn nhỏ đang chơi ở gần ao. Đây là việc  không nên làm vì chúng có thể ngã xuống ao.

Hình 2: Vẽ một cái giếng xây cao và có nắp đậy rất an toàn đối với trẻ em. Viêc này nên làm để phòng tránh tai nạn cho trẻ em.

Hình 3: Em thấy các học sinh đang nghịch khi ngồi trên thuyền. Việc làm này không nên vì rất dễ bị ngã xuống sông và chết đuối.

2. Phải vâng lời người lớn khi tham gia giao thông trên sông nước. Trẻ em không nên chơi đùa gần ao hồ. Giếng phải được xây thành cao và co nắp đậy.

	 3.2 Những điều cần biết khi đi bơi hoặc tập bơi.

- Yêu cầu thảo luận, quan sát hình 4, 5 trang 37 sách giáo khoa.

? Hình minh hoạ cho em biết điều gì?

? Theo em chúng ta nên đi bơi hoặc tập bơi ở đâu ?

? Trước và sau khi bơi ta cần chú ý điều gì ?

* Kết luận: Chỉ tập bơi hoặc đi bơi ở những nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ, tuân thủ các  quy định của bể bơi, khu vực bơi.
	- Thảo luận, đại diện trình bày kết quả.

1. Hình 4: Các bạn đang bơi đông người. Hình 4: Các bạn đang bơi ở bở biển.

2. Ở bể bơi nơi có người và phương tiện cứu hộ.

3. Cần phải vận động, tâp các bì thể dục để không bị cảm lạnh hay “chuột rút”. Tắm bằng nước ngọt trước khi bơi và sau khi bơi cần tắm lại bằng xà phòng và nước ngọt. Dốc và lau hết nước ở mang tai và mũi.  

	3.3 Bày tỏ thái độ, ý kiến.

- Cho học sinh thảo luận, phát phiếu.

? Nếu mình ở trong tình huống đó, em sẽ làm gì ?

Nhóm 1: Bắc và Nam vừa đi đá bóng về. Nam rủ Bắc ra hồ gần nhà để tắm cho mát. Nếu là Bắc em sẽ nói gì với bạn ?

Nhóm 2: Đi học về Nga thấy mấy em nhỏ đang tranh nhau cúi xuống bờ ao gần đường để lấy quả bóng. Nếu là Nga em sẽ làm gì ?

*KL:Khuyên bạn không nên đi tắm nắng, từ chối không đi qua suối lúc nước chảy to siết. 

4.Củng cố

-Nhận xét tiết học.

 5. Dặn dò

-Về nhà học thuộc mục bạn cần biết.

Luôn có ý thức phòng tránh tai nạn sông nước, vận động mọi người cùng thực hiện và chuẩn bị bài sau ôn tập.
	- Tiến hành thảo luận, nhận phiếu.

- Đại diện trình bày ý kiến.

Nhóm 1: Em sẽ nói với Nam là vừa đi đá bóng về mệt, mồ hôi ra nhiều nếu đi bơi hay tắm ngay sẽ rất dễbị cảm lạnh. Hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt và khô mồ hôi rồi hãy tắm.

Nhóm 2: Em sẽ bảo các em không cố lấy quả bóng nữa, đứng xa bờ ao và đi nhờ người lớn lấy giúp. Vì trẻ em không nên đứng gần bờ ao, rất dễ bị ngã xuống nước khi lấy vâth gì đó, dễ sảy ra tai nạn. 


* Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU

TIẾT 2:KHOA HỌC
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ

I.MỤC TIÊU:
 Ôn tập các kiến thức về: Sự trao đổi chất của cơ thể người với môi trường.  Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng.
+ Cách phòng tránh một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng và các bệnh lây qua đường tiêu hoá.

+Dinh dưỡng hợp lí

- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ sức khỏe. Luôn có ý thức trong ăn uống và phòng tránh bệnh tật, tai nạn.

II. CHUẨN BỊ:
- Phiếu câu hỏi ôn tập.

- Phiếu ghi lại tên thức ăn, đồ uống hàng ngày của hs trong tuần qua.

- Tranh, ảnh, mô hình hay vật thật về các loại thức ăn

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1.Ổn định – hát:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

3. Bài ôn:
- Kiến thức chuẩn bị của học sinh

? Nêu lại tiêu chuẩn về một bữa ăn cân đối ?


	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- Tổ trưởng báo cáo tình hình chuẩn bị bài của tổ.

- Một bữa ăn có nhiều loại thức ăn, chứa đủ các nhóm thức ăn với tỉ lệ hợp lí là một bữa ăn cân đối.

	? Thảo luận về chủ đề con người  và sức khoẻ.

- Yêu cầu các nhóm thảo luận và trình bày  nội dung  nhóm mình nhận được.

+ 4 nội dung phân cho 4 nhóm thảo luận.

Quá trình trao đổi chất của con người.

* Các chất dinh dưỡng cần cho cơ thể người.

* Các bệnh thông thường.

* Phòng tránh tai nạn sông nước.

- Tổ chức học sinh trao đổi cả lớp.

4. Củng cố
-Tóm lại nội dung ôn tập

- Nhận xét.

5. Dặn dò

- Dặn ôn tập để tiết sau chơi trò chơi. 
	 Thảo luận, đại diện nhóm lần lượt trình bày.

 Ví dụ: 

- Nhóm 1: Trình bày trong quá trình sống của con người phải lấy những gì từ môi trường và thải ra những gì vào môi trường.

- Nhóm 2: Giải thích về nhóm các chất dinh dưỡng, vai trò của chúng đối với cơ thể người.

- Nhóm 3: Giải thích về các bệnh do ăn thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng, bệnh lây qua đường tiêu hoá, dấu hiệu để nhận ra bệnh và cách phòng tránh, cách chăm sóc người thân khi bị bệnh.

- Nhóm 4: Giải thích những việc  nên làm để phòng tránh tai nạn sông nước.

- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét.

- Các nhóm được hỏi thảo luận và đại diện trả lời. 

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.      


* Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU

TIẾT 1 – THỂ DỤC

BÀI 17: ĐỘNG TÁC CHÂN - TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”

I. MỤC TIÊU 

Bài thể dục phát triển chung: Ôn hai động tác vươn thở và tay, học mới động tác chân của bài thể dục phát triển chung; Yêu cầu học sinh thực hiện động tác ôn tập tương đối đúng, nhanh nhẹn. Động tác học mới thực hiện tương đối đúng.

Chơi trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia chơi tương đối đúng, nhanh nhẹn hào hứng khi chơi

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: còi, tranh động tác chân của bài thể dục

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	Đ. LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

* Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung

* Học động tác chân

- GV nêu tên hai động tác sau đó hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- GV nêu tên động tác, tập mẫu động tác cho học sinh quan sát, GV vừa hô vừa tập mẫu động tác và phân tích động tác cho học sinh hiểu biết cách thực hiện động tác sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- GV hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- Tập liên hoàn 3 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 3 động tác vừa học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

5 - 7 phút

6 - 7 phút

2 - 3 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV
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- GV nhắc lại tên động tác sau đó hô cho học sinh tập, cán sự hô cho lớp tập chia tổ cho học sinh tập luyện, GV chú ý quan sát sửa sai uốn nắn tư thế động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan sát và nhận xét chung

[image: image18.jpg]



Đội hình xuống lớp

****************

****************

GV


* Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI SÁNG                                                   
TIẾT 2 :LỊCH SỬ

BÀI 9:  ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

I MỤC TIÊU:
Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

+ Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc , các thể lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước.

+ Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp ND dẹp loạn 12 sứ quân , thống nhất đất nước.

- Đôi nét về đinh Bộ Lĩnh ( quê ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình là một người cuơng nghị , mưu cao và có chí lớn, ông có công dẹp loạn 12 sứ quân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hình trong SGK phóng to -  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của Thầy

1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ

- Nêu 2 giai đoạn lịch sử đầu tiên của đất nước.?

3. Bài mới
3.1 GV giới thiệu

- Sau khi Ngô Quyền mất tình hình nước ta ntn?

3.2 Làm việc cả lớp

- Em biết gì về Đinh Bộ Lĩnh

- Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì ?

- Sau khi thống nhất đất nước, ĐBL đã làm gì?

3.3 Thảo luận nhóm

GV yêu cầu các nhóm lập bángo sánh tình hình đất nước và sau khi được thống nhất.

Thời gain/ Các mặt
Trước khi TN

Sau khi TN

- Đất nước

- Triều đình

Đ.sốngcủa ND

4. Củng cố

5. Dặn dò
 Bài sau: Cuộc k. chiến chống quân tống xâm lược
	Hoạt động của Trò

- Triều đình lục đục tranh nhau ngai vàng , đất nước bị chia cắt thành 12 vùng , dân chúng đổ máu vô ích, ruộng đồng bị tàn phá quân thù lâm le ngoài bờ cõi.

- Đinh Bộ Lĩnh sinh ra và lớn lên ở Hoa Lư, Gia Viễn , Ninh Bình. Truyện Cờ lau tập trận nói lên từ nhỏ ĐBL đã tỏ ra có chí lớn.

- Xây dựng lực lượng , đem quân đi dẹp loạn 12 sứ quân . Năm 968, ông đã thống nhất được giang sơn.

- Lên ngôi vua lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng , đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nươc là Đại Cổ VIệt, niên hiệu là Thái Bình.

- Yêu cầu một vài em HS dựa vào kết quả làm việc để giới thiệu một số nét về tiểu sử NQ 

- Đại diện các nhóm trình bày




* Điều chỉnh, bổ sung
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TIẾT 2: ĐỊA LÝ
Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ë T©y Nguyªn( TiÕp theo)

I. MỤC TIÊU
 Tr×nh bµy 1 sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ h/ ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ë T©y Nguyªn. Nªu quy tr×nh lµm ra c¸c s¶n phÈm ®å gç

 
Dùa vµo l­îc ®å( b¶n ®å) tranh ¶nh ®Ó t×m kiÕn thøc

 X¸c lËp mèi quan hÖ gi÷a tù nhiªn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña con ng­êi. Cã ý thøc t«n träng b¶o vÖ thµnh qu¶ lao ®éng cña ng­êi d©n

II. CHUẨN BỊ
       B¶n ®å ®Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam

       Tranh ¶nh nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ rõng ë T©y Nguyªn

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Ho¹t ®éng cña thÇy
	Ho¹t ®éng cña trß

	1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ
T©y Nguyªn trång c©y c«ng nghiÖp g×? Ph¸t triÓn ch¨n nu«i con g×?

3.Bài mới

3. Khai th¸c søc n­íc
a. Lµm viÖc theo nhãm
B1: Cho häc sinh quan s¸t l­îc ®å.

 - KÓ tªn mét sè con s«ng ë T©y Nguyªn?

 - T¹i sao s«ng ë T N l¾m th¸c ghÒnh?

 - Ng­êi d©n T N khai th¸c n­íc ®Ó lµm g×?

 - Hå chøa n­íc cã t¸c dông g×?

 - ChØ vÞ trÝ nhµ m¸y thuû ®iÖn Yali?

B2: §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy

 - NhËn xÐt vµ kÕt luËn

4. Rõng vµ viÖc khai th¸c rõng ë T©y Nguyªn

b. Lµm viÖc theo tõng cÆp

B1: Cho HS quan s¸t h×nh vµ ®äc SGK

 - T©y Nguyªn cã nh÷ng lo¹i rõng nµo?

 - V× sao ë T©y Nguyªn l¹i cã rõng kh¸c nhau?

 - M« t¶ rõng dËm nhiÖt ®íi vµ rõng khép?

B2: HS tr¶ lêi

 - NhËn xÐt vµ kÕt luËn

c. Lµm viÖc c¶ líp

 - Rõng T©y Nguyªn cã gi¸ trÞ g×?

 - Gç ®­îc dïng lµm g×? Quy tr×nh s¶n xuÊt

 - Nªu nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cña viÖc mÊt rõng ë T©y Nguyªn

 - Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ rõng

 - NhËn xÐt vµ kÕt luËn

4.Củng cố 
GV yêu cầu HS trình bày tóm tắt lại những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, buôn làng & sinh hoạt của người dân ở Tây Nguyên 

- Đọc ghi nhớ  

5.Dặn dò
	 - H¸t.

 - Hai häc sinh tr¶ lêi.

 - NhËn xÐt vµ bæ xung.

 - Häc sinh theo dâi l­îc ®å.

 - Cã s«ng Xª Xan, Ba, §ång Nai.

 - S«ng ch¶y qua nhiÒu vïng cã ®é cao kh¸c nhau.

 - Khai th¸c søc n­íc ®Ó ch¹y tua bin s¶n xuÊt ra ®iÖn.

 - Hå chøa ®Ó gi÷ n­íc h¹n chÕ nh÷ng c¬n lò bÊt th­êng

 - Vµi häc sinh lªn chØ trªn l­îc ®å nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ 3 con s«ng chÝnh

 - NhËn xÐt vµ bæ xung

 - Häc sinh tr¶ lêi

 - T©y Nguyªn cã rõng rËm nhiÖt ®íi vµ rõng khép

 - Do khÝ hËu cã hai mïa râ rÖt: M­a vµ kh«

 - Nªn cã hai lo¹i rõng kh¸c nhau

 - Häc sinh tr¶ lêi

 - Rõng cho nhiÒu s¶n vËt nhÊt lµ gç

 - Gç ®Ó s¶n xuÊt ®å dïng gia ®×nh vµ xuÊt khÈu

 - MÊt rõng lµm cho ®Êt bÞ sãi mßn, h¹n h¸n lò lôt t¨ng

 - CÇn tÝch cùc b¶o vÖ vµ trång thªm rõng


* Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2                                                    THỂ DỤC

BÀI 18: ĐỘNG TÁC LƯNG BỤNG 
TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”

I. MỤC TIÊU 

Bài thể dục phát triển chung: Ôn hai động tác vươn thở tay và chân của bài thể dục, học mới động tác lưng bụng của bài thể dục phát triển chung; Yêu cầu học sinh thực hiện động tác ôn tập tương đối đúng, nhanh nhẹn. Động tác học mới thực hiện tương đối đúng.

Chơi trò chơi: “Con cóc là cậu Ông trời”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia chơi tương đối đúng, nhanh nhẹn hào hứng khi chơi

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: còi, tranh động tác lưng bụng của bài thể dục

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	ĐỊNH LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

- Ôn 3 động tác vươn thở tay và chân của bài thể dục phát triển chung

* Học động tác lưng bụng

- GV nêu tên động tác, tập mẫu động tác cho học sinh quan sát, GV vừa hô vừa tập mẫu động tác và phân tích động tác cho học sinh hiểu biết cách thực hiện động tác sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- GV hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- Tập liên hoàn 4 động tác vươn thở, tay chân, lưng bụng của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “con cóc là cậu Ông trời”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

5 - 7 phút

6 - 7 phút

2 - 3 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV nêu tên ba động tác sau đó hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập
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- GV nhắc lại tên động tác sau đó hô cho học sinh tập, cán sự hô cho lớp tập chia tổ cho học sinh tập luyện, GV chú ý quan sát sửa sai uốn nắn tư thế động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan sát và nhận xét chung
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Đội hình xuống lớp

****************

***************

GV


* Điều chỉnh, bổ sung

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 TỔ TRƯỞNG                                                           HIỆU TRƯỞNG


TUẦN 10

BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2 - KHOA HỌC

ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE ( Tiếp)

I. MỤC TIÊU

- Sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.

- Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng.

- Cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu hoặc ăn thừa chất dinh dưỡng và các bệnh lây qua đường tiêu hóa .

- Dinh dưỡng hợp lí .Phòng tránh đuối nước.

- Thấy được tác dụng của ăn uống đúng cách, lợi ích của việc phòng tránh bệnh tật và tai nạn.

II. CHUẨN BỊ

- Phiếu câu hỏi ôn tập.

- Tranh, ảnh, mô hình hay vật thật về các loại thức ăn.

- Hoạt động cả lớp - cá nhân - nhóm.

-Phương pháp: giảng giải- thuyết trình; gợi mở- vấn đáp; thực hành- luyện tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

 1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
- Nêu nội dung ôn tập ở tiết trước.

- Nhận xét.

3. Bài mới  

1. Giới thiệu bài  

2.Hướng dẫn ôn tập tiếp.

* Hoạt động 1: Trò chơi: Ai chọn thức ăn hợp lí?

- Yêu cầu hs trình bày một bữa ăn ngon, bổ.

- Thế nào là bữa ăn có đủ chất dinh dưỡng?

- Nhận xét phần trình bày của hs.

* 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lí.

- Tổ chức cho hs thảo luận về 10 lời khuyên.

- Gv lưu ý hs: nên thực hiện theo 10 lời khuyên đó.

*Hoạt động 3:  Phòng tránh đuối nước

- Tăng cường tiếng việt

- Gọi HS nêu những việc làm để phòng tránh đuối nước

4. Củng cố: 

- Khuyên mọi người trong gia đình thực hiện 10 lời khuyên của bác sĩ về dinh dưỡng hợp lí.

5. Dặn dò
- Chuẩn bị bài sau.
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- 2HS thực hiện yêu cầu của GV.

- Hs làm việc theo nhóm.

- Mỗi nhóm chuẩn bị một bữa ăn ngon.

- Hs tìm hiểu bữa ăn ngon là bữa ăn như thế nào.

- Hs đọc 10 lời khuyên.

- Hs thảo luận nhóm tìm cách thực hiện 10 lời khuyên.

- HS thực hiện yêu cầu của GV.


Điều chỉnh, bổ sung

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BUỔI CHIỀU

TIẾT 2 -KHOA HỌC
NƯỚC CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

I. MỤC TIÊU
- Nêu được một số tính chất của nước: nước là chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi , không vị, không có hình dạng nhất định; nước chảy từ cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía , thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.

- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của nước.

- Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính  chất của nước trong đời sống : làm mái nhà dốc cho nước mưa chảy xuống , làm áo mưa để mặc không bị ướt,..

- Tăng cường tiếng việt: Nói được ứng dụng tính chất của nước vào cuộc sống sinh hoạt.

II, CHUẨN BỊ
- Hình sgk.

- 2 cốc thuỷ tinh, 1 cốc đựng nước,1 cốc đựng sữa.

- Chai và một số vật dụng khác bằng thuỷ tinh hoặc nhựa trong có thể nhìn rõ nước đựng ở trong.

- 1 tấm kính hoặc mặt phẳng không thấm nước và 1khay đựng nước. 1 miếng vải, bông, giấy thấm, bọt biển, túi ni lông….1 ít đường, muối, cát,…và thìa. Hoạt động cả lớp- nhóm- cá nhân.

Quan sát. giảng giải, đàm thoại, thảo luận, thực hành, luyện tập…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Thầy
1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

a) Gọi học sinh đọc 10 điều khuyên dinh dưỡng hợp lí.

- Nhận xét, tuyên dương
b) Chủ đề của phần 2 chương trình khoa học có tên là gì ?

Giới thiệu: Bài học đầu tiên các em sẽ tìm hiểu xem nước có những tính chất gì 
	Hoạt động của Trò
         - 2 học sinh đọc.

- Vật chất và năng lượng.

                                                           

	3. Bài mới.

Hoạt động 1: Mầu, mùi, vị của nước.      

- Giáo viên tiến hành hoạt động nhóm.

+ Yêu cầu quan sát 2 chiếc cốc thuỷ tinh mà giáo viên vừa đổ nước lọc và sữa vào. Trao đổi và trả lời câu hỏi:

? Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa ?

? Làm thế nào bạn có thể biết được điều đó ?

? Em nhận xét gì về mầu mùi, vị của nước ?

- Các nhóm bổ sung, nhận xét.

- Giáo viên ghi đặc điểm tính chất của hai cốc nước, sữa.

- Kết luận: Nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị.    

- Nước có mùi, vị khác, có màu thì là nước như thế nào?      

- Em cần làm gì để bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm?                                                                                                                  
	- Hoạt động nhóm.

+ Quan sát và thảo luận về tính chất của nước, 1 nhóm nhanh lên bảng trình bày 2 chiếc cốc.

+ Chỉ trực tiếp.

+ Vì khi nhìn vào cốc nước thì trong suốt, nhình thấy rất rõ cái thìa. Còn cốc sữa có màu trắng đục nên không nhìn thấy rõ cái thìa.

- Khi nếm từng cốc: cốc không có màu, không mùi là nước. Cốc có mùi thơm, béo là sữa.

+ Nước không có màu, không mùi, không có vị gì 

- Bổ sung, nhận xét.

- Nghe.

- Nhắc lại.                                                             

-Nước đã bị ô nhiễm.

   - Học sinh nêu cách bảo vệ nguồn nước.



	 Hoạt động 2: Nước không có hình dạng nhất định, chảy lan ra mọi phía.

- Tổ chức học sinh làm thí nghiệm và tự phát hiện ra tính chất của nước: Chuẩn bị chai, lọ, hộp bằng thuỷ tinh, nước, tấm kính, khay đựng nước.

1. Nước có hình gì ?

2. Nước chảy như thế nào  ?

? Vậy em có kết luận gì về tính chất của nước ? Nước có  hình dạng nhất định không ?      

? Hãy nêu ứng dụng tính chất của nước trong đời sống hàng ngày.                                                                                                                     
	- Tiến hành làm thí nghiệm, quan sát và thảo luận. Cử 1 học sinh đọc thí nghiệm 1,2 trang 43 SGK, 1 học sinh thực hiện, các học sinh khác quan sát và trả lời câu hỏi.

1. Nước có hình dạng của chai, lọ, hộp, vật chứa nước.

2. Từ trên cao xuống, chảy tràn ra mọi phía.

+ Nước không có hình dạng nhất định, nó có thể chảy tràn ra mọi phía, từ trên cao xuống thấp.                                                                                                                        

- Làm mái nhà cho dốc nước mưa chảy xuống. Dẫn nước từ nơi khác về nhà.

	 Hoạt động 3: Nước thấm qua một số vật và hoà tan một số chất.

1.Khi vô ý làm đổ mực nước ra bàn em thường làm thế nào ?

? Tại sao người  dùng vải để lọc nước mà không lo nước thấm hết vào vải.

? Làm thế nào để biết được một chất có thể hoà tan trong nước ?

- Cho học sinh làm thí nghiệm 3, 4.

- Gọi 4 học sinh lên làm trước lớp.

? Sau khi làm thí nghiệm em có nhận xét gì ?

- Yêu cầu 3 học sinh lên làm thí nghiệm với đường, muối, cát xem chất nào hoà tan được trong nước.

? Sau khi làm thí nghiệm em có nhận xét gì ?

2. Em có nhận xét gì về tính chất của nước ? 

4. Củng cố

  - Nhắc lại tính chất của nước.
  -Nhận xét giờ học.

5. Dặn dò

-  Về nhà học thuộc mục bạn cần biết và chuẩn bị bài sau.
	+ Lấy giẻ, giấy thấm, khăn lau để thấm nước.

+ Vì mảnh vải chỉ thấm được một lượng nước nhất định, nước có thể chảy qua các lỗ nhỏ giữa các sợi vải, còn các chất bản khác bị giữ lại trên sợi vải.

+ Ta  cho chất đó vào trong cốc nước, dùng thìa khuấy đều lên sẽ biết được chất đó có tan trong nước hay không.

- Làm thí nghiệm 3, 4 trang 43.

+ 1 học sinh rót nước vào khay và 3 học sinh lần lượt dùng vải, bông, giấy thấm để thấm nước.

+ Em thấy vải, bông, giấy là những vật có thể thấm nước.

+ 8 học sinh lên làm thí nghiệm.

+ Em thấy đường tan trong nước, muối tan trong nước, cát không tan trong nước.

+ Nước có thể thấm qua một số vật và hoà tan một số chất. 


Điều chỉnh, bổ sung

............................................................................................................................................................................................................................................................................


BUỔI CHIỀU 

TIẾT 1:THỂ DỤC

BÀI 19: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN
TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”

I. MỤC TIÊU 

Bài thể dục phát triển chung: Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lưng bụng của bài thể dục, học mới động tác Toàn thân của bài thể dục phát triển chung; Yêu cầu học sinh thực hiện động tác ôn tập tương đối đúng, nhanh nhẹn. Động tác học mới thực hiện tương đối đúng.

Chơi trò chơi: “Con cóc là cậu Ông trời”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia chơi tương đối đúng, nhanh nhẹn hào hứng khi chơi

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập

Phương tiện: còi, tranh động tác Toàn thâm của bài thể dục, kẻ sân cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	Đ.LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

* Ôn 4 động tác vươn thở tay và chân lưng bụng của bài thể dục phát triển chung

* Học động tác toàn thân

- GV nêu tên động tác, tập mẫu động tác cho học sinh quan sát, GV vừa hô vừa tập mẫu động tác và phân tích động tác cho học sinh hiểu biết cách thực hiện động tác sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- GV hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

* Tập liên hoàn 5 động tác vươn thở, tay chân, lưng bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung

- GV nhắc lại tên động tác sau đó hô cho học sinh tập, cán sự hô cho lớp tập chia tổ cho học sinh tập luyện, GV chú ý quan sát sửa sai uốn nắn tư thế động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan sát và nhận xét chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “con cóc là cậu Ông trời”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 5 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

5 - 7 phút

6 - 7 phút

2 - 3 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV nêu tên 4 động tác sau đó hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập
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Đội hình tập luyện

*     *     *     *     *     *     *     *

   *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *     *

GV
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Đội hình xuống lớp

****************

****************

GV


..........................................................................................................................................................................................................................................................................




BUỔI SÁNG

TIẾT 1: LỊCH SỬ

BÀI 10: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC

LẦN THỨ NHẤT (Năm 938 )

I . MỤC TIÊU

 - Nắm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứu I ( Năm 981 ) do Lê Hoàn chỉ huy:

+ Lê Hoàn lên ngôi vua  phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân.

+ Tường thuật ( Sử dụng lược đồ )cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ I

- Đôi nét về Lê Hoàn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Hình trong SGK phóng to -  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của Thầy

1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra:
- Sau khi Ngô Quyền mất tình hình nước ta ntn?

- Sau khi thống nhất đất nước, ĐBL đã làm gì?

 3. Bài mới:
* Làm việc cả lớp

- Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào?

- Việc Lê Hoàn được tôn lên làm vua có được nhân dân ủng hộ không?

* Thảo luận nhóm ( N4 )

- QuânTống sang x.lược nước ta vào năm nào?

- Quân Tống tiến vào nước ta theo những đường nào?

- Hai trận đánh lứon diễn ra ở đâu? Và diễn ra ntn?

- Quân tống có thực hiện được ý đồ xâm lược của chúng không?

* GV gọi 1 em thuật lại diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của ND trên lược đồ.

* Làm việc cả lớp

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống đã đem lại kết quả gì cho ND ta?

4. Củng cố

5. Dặn dò
Chuẩn bị bài: Nhà Lí dời đô ra Thăng Long
	Hoạt động của Trò

- 2 HS trả lời

- HS đọc SGK, đoạn: “ Năm 979…sử cũ gọi là Tiến Lê ”

- Khi lên ngôi , Đinh Toàn còn quá nhỏ, nhà Tống đem quân sang xâm lược nước ta, LH đang giữ chức Thập đạo tướng quân

- Lê Hoàn lên ngôi, ông được quân sĩ ủng hộ và tung hô  “ vạn tuế ”

- H/S thảo luận nhóm và trình bày.

-Nền độc lập của nước nhà được giữ vững, ND ta tự hào, tin tưởng vào sức mạnh và tiền đồ của d.tộc ta.

1 em thuật lại diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của ND trên lược đồ.




* Điều chỉnh, bổ sung
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TIẾT 2 : ĐỊA LÝ

             BÀI 10: Thµnh phè §µ L¹t

I. MỤC TIÊU

 
HS biÕt vị trÝ cña thµnh phè §µ L¹t trªn b¶n ®å ViÖt Nam.

Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu cña thµnh phè §µ L¹t.

Dùa vµo l­îc ®å( b¶n ®å), tranh ¶nh ®Ó t×m kiÕn thøc.

X¸c lËp ®­îc mèi quan hÖ ®Þa lý, thiªn nhiªn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña con ng­êi.

II. CHUẨN BỊ
      - B¶n ®å ®Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam

      - Tranh, ¶nh vÒ thµnh phè §µ L¹t

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Ho¹t ®éng cña thÇy
	Ho¹t ®éng cña trß

	1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ

? Ng­êi d©n TN khai th¸c søc n­íc ®Ó lµm g×?TN cã nh÷ng lo¹i rõng nµo? Rõng cã gi¸ trÞ g×?

3. Bài mới

 GV chØ vÞ trÝ vµ giíi thiÖu

1. Thµnh phè næi tiÕng vÒ rõng th«ng .

+ H§1: Lµm viÖc c¸ nh©n

B1: Cho HS quan s¸t h×nh trong SGK

 - §µ L¹t n»m trªn cao nguyªn nµo?

 - §µ L¹t ë ®é cao kho¶ng bao nhiªu m?

 - §µ L¹t cã khÝ hËu nh­ thÕ nµo

 - M« t¶ c¶nh ®Ñp cña §µ L¹t

B2: HS tr¶ lêi

 - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn

2. §µ L¹t - thµnh phè du lÞch vµ nghØ m¸t

+ H§2: Lµm viÖc theo nhãm

B1: Cho HS quan s¸t h×nh SGK

 - T¹i sao §µ L¹t ®­îc chän lµ n¬i du lÞch?

 - §µ L¹t cã c«ng tr×nh nµo phôc vô cho nghØ m¸t du lÞch?

B2: §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi

 - GVnhËn xÐt vµ hoµn thiÖn

3. Hoa qu¶ vµ rau xanh ë §µ L¹t

+ H§3: Lµm viÖc theo nhãm

B1: Cho quan s¸t h×nh 4 vµ th¶o luËn

· KÓ tªn mét sè hoa qu¶ vµ rau xanh ë §µ L¹t?
T¹i sao §µ L¹t trång ®­îc rau qu¶ xø l¹nh?
Hoa vµ rau cña §µ L¹t cã gi¸ trÞ ntn?

B2: §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy

 - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.
4. Cñng cè

Nªu ®Æc ®iÓm tiªu biÓu cña thµnh phè §µ l¹t?

5. DÆn dß

VÒ nhµ häc bµi vµ giê s©u «n tËp.
	 - H¸t.
 - 2 HS tr¶ lêi.

 - NhËn xÐt vµ bæ sung.

 - HS quan s¸t vµ tr¶ lêi

 - §µ L¹t n»m trªn cao nguyªn L©m Viªn

 - §é cao kho¶ng 1500m

 - §µ L¹t cã khÝ hËu  m¸t mÎ

 - Mét vµi HS tr¶ lêi

 - NhËn xÐt vµ bæ sung

 - HS quan s¸t vµ ®äc SGK

 - Nhê thiªn nhiªn t­¬i ®Ñp, kh«ng khÝ trong lµnh m¸t mÎ

 - §µ L¹t cã Hå Xu©n H­¬ng, th¸c Cam Li, rõng th«ng, xe ngùa kiÓu cæ vµ nhiÒu c«ng tr×nh du lÞch

 - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr¶ lêi

 - HS th¶o luËn nhãm

 - §µ L¹t cã nhiÒu rau qu¶ xø l¹nh trång quanh n¨m trë ®i cung cÊp nhiÒu n¬i

 - B¾p c¶i, sóp l¬, cµ chua, d©u t©y,...

 - Nhê cã khÝ hËu quanh n¨m m¸t mÎ 

 - Hoa vµ rau... ®­îc tiªu thô kh¾p n¬i vµ xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi


* Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU

TIẾT 2:THỂ DỤC

BÀI 20: ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”

I. MỤC TIÊU 

Ôn 5 động tác vươn  thở, tay, chân, lưng bụng, toàn thân của bài thể dục; yêu cầu học sinh biết cách thực hiện động tác, nhớ thứ tự các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia chơi chủ động hào hứng, rèn luyện cho học sinh có tính đoàn kết tập thể

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường . Vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	ĐỊNH LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

* Ôn 5 động tác vươn thở tay chân lưng bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung

- GV nêu tên 5 động tác sau đó hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- GV nêu tên động tác, tập mẫu động tác cho học sinh quan sát, GV vừa hô vừa tập mẫu động tác và phân tích động tác cho học sinh hiểu biết cách thực hiện động tác sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

* Tập liên hoàn 5 động tác vươn thở, tay chân, lưng bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung

- GV hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- GV nhắc lại tên động tác sau đó hô cho học sinh tập, cán sự hô cho lớp tập chia tổ cho học sinh tập luyện, GV chú ý quan sát sửa sai uốn nắn tư thế động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan sát và nhận xét chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 5 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

5 - 7 phút

6 - 8 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

Đội hình tập luyện

*     *     *     *     *     *     *     *

   *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *     *

GV

Đội hình tập luyện

*     *     *     *     *     *     *     *

   *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *     *

GV

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

Đội hình xuống lớp

****************

****************

GV


* Điều chỉnh, bổ sung
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TỔ TRƯỞNG                                                           HIỆU TRƯỞNG

TUẦN 11

BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2                                                KHOA HỌC

      BA THỂ CỦA NƯỚC

I. Mục tiêu
- Nêu được nước  tồn tại ở ba thể: rắn, lỏng, khí. 

- Làm thí nghiệm về sự  chuyển thể của nước từ  thể lỏng sang thể khí và ngược lại.

- Có ý thức thực hành thí nghiệm.

- Tăng cường tiếng việt : Nói được ba thể của nước.

II. Chuẩn bị 

- Hình vẽ sgk.

- Nhóm chuẩn bị: chai, lọ thuỷ tinh hoặc nhựa trong để đựng nước.Nguồn nhiệt,ống nghiệm, chậu thuỷ tinh chịu nhiệt hay ấm đun nước. Nước đá, khăn lau.

- Hoạt động cả lớp - nhóm - cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của Thầy

1.Ổn định tổ chức  

2.Kiểm tra bài cũ 

- Nêu tính chất của nước?

- Nhận xét.

3.Bài mới:

1.Giới thiệu bài
2.Nội dung:

a. Hoạt động1: Nước ở thể lỏng chuyển thành thể khí và ngược lại:

- Mô tả những gì em nhìn thấy ở h.1,2?

- Hình 1,2 cho thấy nước ở thể nào?

- Nêu một số ví dụ về nước ở thể lỏng?

- Gv dùng khăn lau bảng ướt lau bảng . Gọi HS nhận xét.

- Mặt bảng có ướt như vậy mãi không?

- Vậy nước trên mặt bảng dã biến đi đâu?

- Làm thí nghiệm.

- Yêu cầu quan sát:

+ Nước nóng đang bốc hơi.

+ Úp đĩa lên cốc nước nóng khoảng 1 phút rồi nhấc đĩa ra. Quan sát mặt đĩa?

- Đổ nước nóng vào cốc .Yêu cầu HS quan sát và nói hiện tương xảy ra?

- Quan sát mặt đĩa?

- Qua 2 hiện tượng trên em có nhận xét gì?

- Lưu ý: Hơi nước không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

- Kết luận:

Nước: lỏng-bốc hơi khí ngưng tụ nước.

b. Nước ở thể lỏng chuyển thành thể rắn và ngược lại:

- Hình 4,5 sgk

- Nước lúc đầu trong khay ở thể gì?

- Nước ở trong khay đã biến thành thể gì?

- Nhận xét nước ở thể này?

- Hiện tượng chuyển thể của nước trong khay được gọi là gì?

- Kết luận:

c. Hoạt động 3: Vẽ sơ đồ sự chuyển thể của nước:

- Nước tồn tại ở những thể nào?

- Nêu tính chất chung của nước ở các thể đó và tính chất riêng của từng thể?

- Tăng cường tiếng việt

- Yêu cầu hs vẽ sơ đồ sự chuyển thể của nước.

- Nhận xét.

4.Củng cố  

- Nêu tóm tắt nội dung bài.

5. Dặn dò
- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của Tro

- Hát

- 2 HS thực hiện yêu cầu của GV.

- H.1:Nước đang chảy mạnh từ trên cao xuống. H 2:Trời đang mưa, ta nhìn thấy những giọt nước mưa, bạn nhỏ có thể hứng được nước mưa.

- Nước ở thể lỏng.

- Nước ao, nước sông, nước hồ,..

- Không.

- Hs làm thí nghiệm theo hướng dẫn.

- Hs quan sát cốc nước nóng.

- Có khói mỏng bay lên.

- Hs quan sát: Mạt đĩa có những hạt nước nhỏ li ti bám vào.

- Nước có thể chuyển từ thể lỏng sang thể hơi và từ thể hơi sang thể lỏng.

- Hs quan sát hình sgk.

- Thể lỏng.

- Cục ( thể rắn)

- Nước ở thể lỏng chuyển thành thể rắn.

- Hs nêu.

- Tồn tại ở ba thể: lỏng, khí, rắn.

- Hs nêu tính chất của nước.

- HS vẽ - trình bày.


Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2                                                KHOA HỌC
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA?

I. Mục tiêu
- Biết mây, mưa là sự chuyển thể của nước trong tự nhiên.

- Hứng thú tìm hiểu sự chuyển thể của nước.

- Tăng cường tiếng việt :  Nói được sự hình thành của mây. 

II. Chuẩn bị 

-  Hình sgk trang 46-47.
- Kiến thức cũ.

- Hoạt động cả lớp – nhóm - cá nhân.
-Quan sát. giảng giải, đàm thoại, thảo luận, thực hành, luyện tập…

III.  Các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của Thầy

1. Ổn định – hát

2. Kiểm tra bài cũ

? Nước tồn tại ở những thể nào ? ở mỗi dạng tồn tại nước có tính chất gì?

? Trình bày sự chuyển thể của nước.

3. Bài mới

+. Giới thiệu: Mây và mưa được hình thành từ đâu ? Các em học bài hôm nay để biết điều đó.
	Hoạt động của  trò

- 3 học sinh trình bày.



	3. 1: Sự hình thành mây.

- Yêu cầu thảo luận cặp đôi, quan sát hình vẽ, đọc mục 1,2,3 vẽ rồi nhìn sơ đồ trình bày sự hình thành của mây.

- 1 học sinh cầm tranh vẽ, 1 học sinh nhìn vào trình bày.

* Kết luận: Mây được hình thành từ hơi nước bay vào không khí khi gặp nhiệt độ lạnh.
	- Cặp đôi quan sát các hình vẽ, đọc mục 1,2,3 vẽ, trình bày sự hình thành của mây: Nước sông, hồ, biển bay hơi vào không khí. Càng lên cao gặp không khí lạnh hơi nước ngưng tụ lại thành những giọt nhỏ li ti, nhiều hạt nước nhỏ đó kết lại với nhau tạo thành mây. 

- Lắng nghe

	3. 2: Mưa từ đâu ra ?

- Tiến hành tương tự như hoạt động 1.

- Yêu cầu nhìn vào hình và trình bày lại câu chuyện về giọt nước.

* Kết luận: Hiện tượng nước biến thành hơi nước rồi thnành mây mưa luôn lặp đi lặp lại tạo thành vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

? Khi nào thì có tuyết rơi ? 

- Gọi học sinh đọc mục bạn cần biết.
	Trả lời: Các đám mây được bay lên cao hơn nhờ gió. Càng lên cao càng lạnh . Các hạt nước nhỏ kết hợp lại thành những giọt nước lớn hơn, nặng trĩu và rơi xuống thành mưa. Nước mưa lại trôi xuống sông, hồ, ao đất liền. 

- 2 học sinh trình bày.

- Nghe.

- Khi hạt nước trĩu nặng rơi xuống gặp nhiệt độ thấp dưới 00C hạt nước sẽ là tuyết.

- 2 học sinh đọc.

	+  3. 3: Trò chơi “Tôi là ai ?”

- Chia 6 nhóm và đặt tên: Nước, Hơi Nước, Mây Trắng, Mây Đen, Giọt Mưa, Tuyết.

- Yêu cầu vẽ hình dạng của nhóm mình và giới thiệu về mình. 

1. Tên mình là gì ?

2. Mình ở thể nào ?

3. Mình ở đâu ?

4. Điều kiện nào thì mình biến thành người khác ? 

- Gọi 6 nhóm trình bày, nhận xét.
	- Hoạt động nhóm.

- Về chuẩn bị lời thoại.

- Mỗi nhóm cử hai đại diện lên trình bày.

	4.Củng cố

? Tại sao húng ta phải giữ gìn môi trường nước tự nhiên xung quanh mình ?

 - Nhận xét tiết học.

5. Dặn dò
 - Về nhà học mục bạn cần biết, luôn có ý thức giữ gìn môi trường tự nhiên quanh mình. Chuẩn bị cây trồng.
	+ Vì nước rất quan trọng.

+ Vì nước biến thành hơi nước rồi lại thành nước và chúng ta lại sử dụng.
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 1 THỂ DỤC

BÀI 21: ÔN 5 ĐỘNG TÁC - TRÒ CHƠI  “NHẢY Ô TIẾP SỨC”

I. MỤC TIÊU 

Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung; Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện động tác và thực hiện động tác tương đối thuần thục

Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi, tham gia chơi tương đối chủ động hào hứng và nhiệt tình khi tham gia trò chơi

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường T’H . Vệ sinh an toàn nơi tập\

· Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	ĐỊNH LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 5 động tác đã học

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

- Ôn 5 động tác vươn thở tay chân lưng bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung

- Tập liên hoàn 5 động tác vươn thở, tay chân, lưng bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 5 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

5 - 7 phút

6 - 8 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV nêu tên 5 động tác sau đó hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- GV nêu tên động tác, tập mẫu động tác cho học sinh quan sát, GV vừa hô vừa tập mẫu động tác và phân tích động tác cho học sinh hiểu biết cách thực hiện động tác sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- GV hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- GV nhắc lại tên động tác sau đó hô cho học sinh tập, cán sự hô cho lớp tập chia tổ cho học sinh tập luyện, GV chú ý quan sát sửa sai uốn nắn tư thế động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan sát và nhận xét chung

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

Đội hình xuống lớp

****************

****************
GV


Điều chỉnh, bổ sung

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BUỔI SNG 

TIẾT 1                                                        LỊCH SỬ   

NH LÝ  DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG
I .MỤC TIU
- Tiếp theo nhà Lê là nhà Lý. Lý Thái Tổ là ông vua đầu tiên của nhà Lý. Ông là người đầu tiên xây dựng kinh thành Thăng Long (nay là Hà Nội). Sau đó, Lý Thái Tông đặt tên nước là Đại Việt

- Kinh đô Thăng Long thời Lý ngày càng phồn thịnh.

- Bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc: có một kinh đô lâu đời – kinh đô Thăng Long – nay là Hà Nội.
II. ® dng d¹y hc
- GV: chiếu dời đô + một số bài báo nói về sự kiện năm 2010, Hà Nội chuẩn bị kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội.

- Tranh ảnh sưu tầm . Bảng đồ hành chính Việt Nam

- Phiếu học tập ( chưa điền ) 

	            Vùng đất

Nội dung so sánh
	Hoa Lư
	Đại La

	Vị trí

Địa thế
	Không phải trung tâm

Rừng núi hiểm trở, chật hẹp
	Trung tâm đất nước

Đất rộng, bằng phẳng, màu mỡ


III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của Thầy 
	Hoạt động của Trò

	1. Ổn định – hát

2. Kiểm tra bài cũ

Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (981)Vì sao quân Tống xâm lược nước ta?

Ý nghĩa của việc chiến thắng quân Tống?

GV nhận xét.

3. Bài mới
- Tiếp theo nhà Lê là nhà Lý . Nhà Lý tồn tại từ năm 1009 nđến năm 1226 . Nhi65m vụ của chúng ta hôm nay là tìm hiể xen nhà Lý được ra đời trong hoàn cảnh nào ? Việc dời đô từ Hoa Lư ra Đại La , sau đổi thành Thăng Long diễn ra như thế nào ? Vài nét về kinh thành Thăng Long thời Lý .

3.1 Làm việc cá nhân

Hoàn cảnh ra đời của triều đại nhà Lý?

3.2 Hoạt động nhóm

- GV đưa bản đồ hành chính miền Bắc Việt Nam rồi yêu cầu HS xác định vị trí của kinh đô Hoa Lư & Đại La (Thăng Long)

- GV chia nhóm để các em thực hiện bảng so sánh

- Tại sao Lý Thái Tổ lại có quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La?

- GV chốt: Mùa thu 1010, Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La & đổi Đại La thành Thăng Long. Sau đó, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt.
GV giải thích từ:
+ Thăng Long: rồng bay lên

+ Đại Việt: nước Việt lớn mạnh.

3.3 Làm việc cả lớp

- Thăng Long dưới thời Lý đã được xây dựng như thế nào?

- Chuẩn bị: Chùa thời Lý

4. Củng cố
- GV đọc cho HS nghe một đoạn chiếu dời đô .

=> Việc chọn Thăng Long làm kinh đô là một quyết định sáng suốt tạo bước phát triển mạnh mẽ của đất nước ta trong những thế kỉ tiếp theo

5. Dặn dò:- Chuẩn bị: Chùa thời Lý
	- HS tr¶ li

L¾ng nghe.

- Năm 1005 , vua Lê Đại Hành mất , Lê Long Đỉnh lên ngôi , tính tình bạo ngược. Lý Công Uẩn là viên quan có tài , có tài có đức . Khi Lê Long Đĩnh mất Lý Công Uẩn được tôn lên làm vua . Nhà Lý bắt đầu từ đây .

- HS xác định các địa danh trên bản đồ

HS hoạt động theo nhóm sau đó cử đại diện lên báo cáo .

Cho con cháu đời sau xây dựng cuộc sống ấm no .

- HS thảo luận => Thăng Long có nhiều cung điện, lâu đài, đền chùa . Dân tụ họp ngày càng đông và lập nên phố , nên phường .


Điều chỉnh, bổ sung

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TIẾT 2                                                ĐỊA LÝ

ÔN TẬP

I.MỤC TIÊU
HS biết hệ thống đuợc những đặc điểm chính về thiên nhiên, con người & hoạt động sản xuất của người dân ở  Hoàng Liên Sơn, trung du Bắc Bộ & Tây Nguyên.

HS chỉ  được dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên & thành phố Đà Lạt trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

HS yêu thích môn học 
II. CHUẨN BỊ
Bản đồ địa lý VN . 

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Ho¹t ®éng cña thÇy
	Ho¹t ®éng cña trß

	1. Ổn định – hát

2. Kiểm tra bài cũ

Nêu những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Đà Lạt? Mô tả một cảnh đẹp của Đà Lạt?

3. Bài mới
3.1 Làm việc cá nhân

B1: Phát phiếu học tập

 - Điền tên dãy núi HLS, các cao nguyên ở Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt vào l​ợc đồ

3.2: Làm việc cả lớp

 - Gọi HS báo cáo kết quả

 - Yêu cầu HS lên chỉ trên bản đồ tự nhiên

 - Nhận xét và kết luận

+ HĐ2: Làm việc theo nhóm

 - Nêu đặc điểm thiên nhiên và hoạt đông của con ngư​ời ở HLS và Tây Nguyên

3.3: Đại diện các nhóm báo cáo 

 - GV giúp HS điền kiến thức vào bảng

3.4 Làm việc cả lớp

 - Hãy nêu đặc điểm địa hình trung du Bắc Bộ?

 - Ng​ười dân nơi đây làm gì để phủ xanh đất trống, đổi trọc?

 - Gọi HS trả lời

 - GV nhận xét và kết luận
4. Cñng cè

  ChØ d·y HLS, ®Ønh Phan-xi-p¨ng, c¸c cao nguyªn ë T©y Nguyªn vµ thµnh phè §µ L¹t trªn b¶n ®å

5. DÆn dß

 VÒ nhµ «n l¹i c¸c kiÕn thøc cña bµi häc vµ chuÈn bÞ bµi sau.
	 - Hát.

 - 2 HS trả lời.

 - Nhận xét và bổ sung.

 - HS nhận phiếu và điền

 - Vài HS lên trình bày kết quả

 - Nhận xét và bổ sung

 - Lần l​ợt HS lên chỉ dãy HLS, các cao nguyên và thành phố Đà Lạt

 - HS đọc SGK và thảo luận

 - Đại diện các nhóm lên điền vào bảng thống kê

 - HS nêu

 -  Người dân tích cực trồng cây ăn quả, cây công nghiệp nh​ chè để phủ đất trống đồi trọc

 - Nhận xét và bổ sung


Điều chỉnh, bổ sung
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    BUỔI CHIỀU 
TIẾT 2                                            THỂ DỤC 

BÀI 22: ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. MỤC TIÊU 

Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung; Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện động tác và thực hiện động tác tương đối thuần thục

Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi, tham gia chơi tương đối chủ động hào hứng và nhiệt tình khi tham gia trò chơi

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường . Vệ sinh an toàn nơi tập\

· Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	ĐỊNH LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 5 động tác đã học

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

- Ôn 5 động tác vươn thở tay chân lưng bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung

- Tập liên hoàn 5 động tác vươn thở, tay chân, lưng bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “kết bạn”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 5 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

5 - 7 phút

6 - 8 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV nêu tên 5 động tác sau đó hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- GV nêu tên động tác, tập mẫu động tác cho học sinh quan sát, GV vừa hô vừa tập mẫu động tác và phân tích động tác cho học sinh hiểu biết cách thực hiện động tác sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- GV hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- GV nhắc lại tên động tác sau đó hô cho học sinh tập, cán sự hô cho lớp tập chia tổ cho học sinh tập luyện, GV chú ý quan sát sửa sai uốn nắn tư thế động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan sát và 

nhận xét chung

[image: image23.jpg]%M@




Đội hình xuống lớp

****************

****************

GV


Điều chỉnh, bổ sung
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TỔ TRƯỞNG                                                 HIỆU TRƯỞNG
TUẦN 12

BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2                                             KHOA HỌC

               SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU

- Hoàn thành sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

                        

  
Mây

          Mây


                   Mưa
Hơi nước


  
Nước

Mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên: chỉ vào sơ đồ và nói về sự bay hơi, ngưng tụ của nước trong tự nhiên.

Có ý tìm hiểu và vận dụng kiến thức với các hiện tượng tự nhiên.

      
 Tăng cường tiếng việt: Nói được vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

II. CHUẨN BỊ

Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên ( phóng to).
 Hình sgk 48, 49.

 Hoạt động cả lớp- nhóm- cá nhân.

Giảng giải minh họa, trao đổi- thảo luận, luyện tập- thực hành,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của Thầy

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Mây được hình thành như thế nào?

- Mưa từ đâu ra?

- GV nhận xét, cho điểm. chốt lại nội dung bài

3.Bài mới: 

3.1.Giới thiệu bài
3.2 Hệ thống hoá kiến thức về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

+ Bước 1: Làm việc cả lớp

- Gv giới thiệu sơ đồ.

- Gv giải thích các chi tiết trên sơ đồ.

+ Bước 2:

- Kết luận:

+ Nước đọng ở ao, hồ, sông, biển không ngừng bay hơi, biến thành hơi nước.

+ Hơi nước bốc lên cao, gặp lạnh, ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ tạo thành các đám mây.

+ Các giọt nước ở trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa…

3.3Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên:

+ Bước 1: Làm việc cả lớp.

- Tổ chức cho hs vẽ sơ đồ.

+ Bước 2: Làm việc cá nhân

+ Bước 3: Trình bày

- Tăng cường tiếng việt

- Trình bày sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

- Nhận xét.

4. Củng cố 

? Nêu vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên ?

? Em cần làm gì để bảo vệ môi trường nước không bị ô nhiễm ?

- Nhận xét chung tiết học

5. Dặn dò 

- Ôn và chuẩn bị bài sau
	Hoạt động của Trò

- Hát

- 2 HS thực hiện yêu cầu của GV.

- Hs quan sát sơ đồ.

- Hs nói về sự bay hơi và ngưng tụ của nước trong tự nhiên thông qua sơ đồ.

- Hs chú ý ghi nhớ.

- Hs vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên theo trí tưởng tượng.

- Hs trao đổi theo cặp về sơ đồ.

- Một vài hs nói về vòng tuần hoàn của nước.




Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2                                         KHOA HỌC
    NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG

I. MỤC TIÊU
- Nêu được vai trò của nước trong đời sống sinh hoạt, sản xuất:

+ Nước giúp cơ thể hấp thu được những chất dinh dưỡng hòa tan lấy từ thức ăn và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật .Nước giúp thải các chất thừa, chất độc hại .

+ Nước được sử dụng trong đời sống hằng ngày, trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 

 Biết tiết kiệm nước trong sinh hoạt.

 Tăng cường tiếng việt: Nói được vai trò của nước trong đời sống sinh hoạt.

II. CHUẨN BỊ
- Hình sgk. Giấy A3, băng dính, kéo, bút dạ.

- Sưu tầm tranh ảnh và tư liệu về vai trò của nước.

- Hoạt động cả lớp- nhóm- cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Thầy

1.Ổn định tổ chức 
2.Kiểm tra bài cũ 
- Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và mô tả sơ đồ.

- Nhận xét.

3. Bài mới
3.1. Giới thiệu bài
3.2. Tìm hiểu vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật.

- Tăng cường tiếng việt

+ Tổ chức và hướng dẫn

+ Chia nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm

+ Nội dung thảo luận: Tìm hiểu và trình bày về vai trò của nước:

+Nhóm 1 : đối với con người.

+ Nhóm 2 :đối với thực vật

+ Nhóm 3 :đối với động vật.

- Thảo luận 

- Trình bày, đánh giá

*Kết luận: (Mục bạn cần biết sgk.)

3. 3 Tìm hiểu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí.

+ Động não

- Con người sử dụng nước vào những mục đích nào?

+ Thảo luận 

+ Trình bày

*Kết luận :(Mục bạn cần biết )

4.Củng cố 

- Kết luận: Nước cần cho sự sống.

5. Dặn dò
- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của Trò

- Hát

- 2 HS lên bảng vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên .

- Hs thảo luận nhóm, mỗi nhóm thảo luận một vấn đề.

- Hs các nhóm trao đổi về nội dung theo yêu cầu của nhóm mình.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Hs nêu các mục đích sử dụng nước của con người: tắm giặt, ăn uống, tưới cây, …

- Hs thảo luận về vai trò của nước đối với mỗi mục đích sử dụng.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận 


Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 1 THỂ DỤC

BÀI 23: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG - TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”

I. MỤC TIÊU 

Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung, học mới động tác thăng bằng của bài thể dục; Yêu cầu thực hiện các động tác ôn tập tương đối đúng, nhanh nhẹn, động tác học mới thực hiện tương đối đúng nhanh nhenh hào hứng khi tập luyện

Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi, tham gia chơi tưng đối hào hứng khi tham gia 

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, tranh động tác thăng bằng, 

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 
	NỘI DUNG
	Đ.LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

- Ôn 5 động tác vươn thở tay và chân lưng bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung

* Học động tác thăng bằng

- GV nêu tên động tác, tập mẫu động tác cho học sinh quan sát, GV vừa hô vừa tập mẫu động tác và phân tích động tác cho học sinh hiểu biết cách thực hiện động tác sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- GV hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- Tập liên hoàn 6 động tác vươn thở, tay chân, lưng bụng, toàn thân, thăng bằng của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Mèo đuổi chuột”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét
3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 6 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

1- 2 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

5 - 7 phút

6 - 7 phút

2 - 3 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện 

- GV nêu tên 5 động tác sau đó hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập
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- GV nhắc lại tên động tác sau đó hô cho học sinh tập, cán sự hô cho lớp tập chia tổ cho học sinh tập luyện, GV chú ý quan sát sửa sai uốn nắn tư thế động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan sát và nhận xét chung

[image: image25.jpg]



Đội hình xuống lớp

****************

****************

GV


Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI SÁNG
TIẾT 1- LỊCH SỬ

CHÙA THỜI LÝ

I.MỤC TIÊU 

-  Biết được những biểu hiện về sự phát triển củ đạo phật thời Lý ;

  +  Nhiều vua thời Lý theo đạo phật . Thời Lý , chùa được xây dựng ở nhiều nơi . 

  +  Nhiều nhà sư được giữ cương vị quan trong trong triều đình . 

II. CHUẨN BỊ

- Hình ảnh chùa Một Cột, chùa Keo , tượng Phật A di đà

- Phiếu học tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	GIÁO VIÊN
	HỌC SINH

	1. Ổn định tổ chức

2.  Kiểm tra 
· Vì sao Lý Thái Tổ chọn Thăng Long làm kinh đô?

· Sau khi dời đô ra Thăng Long, nhà Lý đã làm được những việc gì đưa lại lợi ích cho nhân dân?

- GV nhận xét ghi điểm 

3. Bài mới 
3.1 Giới thiệu bài 

- Đạo Phật từ An Độ du nhập vào nước ta từ thời phong kiến phương Bắc độ hộ . Đạo Phật có nhiều điểm phù hợp với cách nghĩ  , lối sống của nhân dân ta. Đạo Phật và chùa chiền được phát triển mạnh mẽ nhất vào thời Lý.

3.2 Làm việc cả lớp 

? Vì sao đến thời Lý, đạo Phật trở nên thịnh đạt nhất?

? Vì sao dân dân ta theo đạo phật rất đông? 

GV đưa ra một số ý kiến phản ánh vai trò, tác dụng của chùa dưới thời nhà Lý, sau đó yêu cầu HS làm phiếu học tập

GV chốt: Nhà Lý chú trọng phát triển đạo Phật vì vậy thời nhà Lý đã xây dựng rất nhiều chùa, có những chùa có quy mô rất đồ sộ như: chùa Giám (Bắc Ninh), có chùa quy mô nhỏ nhưng kiến trúc độc đáo như : chùa Một Cột (Hà Nội). Trình độ điêu khắc tinh vi, thanh thoát
GV cho HS xem một số tranh ảnh về các chùa nổi  tiếng, mô tả về các chùa này.
4 . Củng cố
- Kể tên một số chùa thời Lý.

5.Dặn dò

HS về nhà học thuộc bài 
xem bài sau : Cuộc kháng chiếnchống quân Tống lần thứ hai (1075 – 1077)
	- 2-3 HS trả lời câu hỏi 

- 2 HS nhắc lại 

- Cả lớp đọc từ đầu đến “triều đình”

=> Vì nhiều vua đã từng theo đạo Phật. Nhân dân ta cũng theo đạo Phật rất đông. Kinh thành Thăng Long và các làng xã có rất nhiều chùa

- Đạo phật dạy người ta phải thương yêu đồng loại , biết nhường nhịn nhau giúp đở người gặp khó khăn .

 6 nhóm làm việc .

- Các nhóm làm việc và trình bày kết quả .
PHIẾU HỌC TẬP

                          Nhóm : ………….

   Em hãy đánh dấu x vào ( sau những ý đúng:

+ Chùa là nơi tu hành của các nhà sư.      (                                                            

+ Chùa là nơi tổ chức tế lễ của đạo Phật.    (                                                            

+ Chùa là nơi hội họp & vui chơi của nhân dân.  (                                                  

+ Chùa nhiều khi còn là lớp học.    (                                                                         

+ Sân chùa là nơi phơi thóc.     (                                                                                

+ Cổng chùa nhiều khi là nơi họp chợ.  (                                                                  

- HS xem tranh ảnh , mô tả => khẳng định đây là một công trình kiến trúc đẹp


Điều chỉnh, bổ sung
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TIẾT 2                                                ĐỊA LÝ
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
 I .MỤC TIÊU 

-  Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình , sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ : 

  + Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa củ sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên ; đây là đồng bằng lớn 

thứ hai nước ta . 

  + Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác , vời đỉnh ở Việt Trì , cạnh đáy là đường bờ biển . 

  + Đồng bằng Bắc Bộ có  bề mặt khá bằng phẳng , nhiều sông ngòi , có hệ thống đê ngăn lũ . 

-  Nhận biết được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ ( lược đồ ) tự nhiên Việt Nam . 

-  Chỉ một số sông chính trên bản đồ ( lược đồ ) ; Sông Hồng , sông Thái Bình . 

II .CHUẨN BỊ 

- Bản đồ địa lí tự nhiên VN

-   Tranh ảnh về đồng bằng Bắc Bộ, sông Hồng, đê ven sông.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Ổn định : 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Chỉ vị trí dãy HLS, đỉnh Phan-xi-păng, các cao nguyên ở Tây Nguyên, TP Đà Lạt trên bản đồ địa lí tự nhiên VN

- Gv nhận xét, ghi điểm

3.  Bài mới  
3.1Giới thiệu bài 

3.2 Đồng bằng lớn ở miền trung  
- GV yêu cầu HS lên bảng chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ.

- GV chỉ bản đồ và nói cho HS biết  đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh ở Việt Trì & cạnh đáy là đường bờ biển

- Dựa vào hình ảnh và kênh chữ SGK trả lời câu hỏi :

+ Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa những sông nào bồi đắp nên?
+ Đồng bằng có diện tích lớn thứ mấy trong các đồng bằng của nước ta?

+ Địa hình (bề mặt) của đồng bằng có đặc điểm gì?

+ Dựa vào ảnh  trong SGK , mô tả đồng bằng Bắc Bộ ; đồng bằng bằng phẳng vời nhiều mảnh ruộng . sông uốn khúc , có đê và mương dẫn nước . 

- GV nhận xét chốt ý đúng .

3.3 Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ 

- Vì sao sông có tên là sông Hồng ?

?  Khi mưa nhiều, nước sông ngòi, ao, hồ, thường như thế nào?
? Mùa mưa của đồng bằng Bắc Bộ trùng với mùa nào trong năm?  Vào mùa mưa, nước các sông ở đây như thế nào?

+  Thảo luận nhóm 

HS biết được tác dụng của đê ven sông ngăn lũ và sử dụng nước đó tười tiêu vào mùa khô .

? Người dân đồng bằng Bắc Bộ đắp đê ven sông để làm gì?

- Hệ thống đê ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì?

* Trả lời các câu hỏi tiếp theo ở mục 2, SGK.

- Ngoài việc đắp đê, người dân còn làm gì để sử dụng nước các sông cho sản xuất?

- GV nhận xét chốt ý đúng .

Bài học SGK

4. Củng cố 

- Nêu những đặt điểm về sông ngòi và đồng bằng Bắc Bộ 

5. Dặn dò

 HS về nhà học thuộc bài và xem bài sau  
	- Hát

- 2 – 3 HS lên chỉ

-HS lên bảng chỉ trên bản đồ vị trí ĐBBB

 - Phù sa của sông Hồng và sông Thái bình bồi đắp 
- Thứ hai sau đồng bằng Nam Bộ 

- Có địa hình tương đối bằng phẳng .

- Vì có nhiều phù sa (cát, bùn trong nước) nên nước sông quanh năm có màu đỏ, do đó sông có tên là sông Hồng
Nước các sông dâng cao thường gây ngập lụt ở đồng bằng .

- Trùng với mùa  lũ  

- HS dựa vào việc quan sát hình ảnh, kênh chữ trong SGK, vốn hiểu biết của bản thân để thảo luận theo gợi ý

-   Đắp đê để ngăn lũ 

+ Hệ thống đê dài tới hàng nghìn km .

+ Còn  đào nhiều kênh mương để tưới tiêu nước cho đồng ruộng 

- HS trình bày kết quả, thảo luận cả lớp để tìm kiến thức đúng

Vài HS đọc

- HS nêu


     * Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU 
TIẾT 2                                            THỂ DỤC 
BÀI 24: ĐỘNG TÁC NHẢY - TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”

I. MỤC TIÊU 

Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung, học mới động tác nhảy của bài thể dục; Yêu cầu thực hiện các động tác ôn tập tương đối đúng, nhanh nhẹn, động tác học mới thực hiện tương đối đúng nhanh nhenh hào hứng khi tập luyện

Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi, tham gia chơi tưng đối hào hứng khi tham gia 

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, tranh động tác thăng bằng, 

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	Đ. LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 6 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

- Ôn 6 động tác vươn thở tay và chân lưng bụng và toàn thân, thăng bằng của bài thể dục phát triển chung

* Học động tác nhảy

- GV nêu tên động tác, tập mẫu động tác cho học sinh quan sát, GV vừa hô vừa tập mẫu động tác và phân tích động tác cho học sinh hiểu biết cách thực hiện động tác sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- GV hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- Tập liên hoàn 7 động tác vươn thở, tay chân, lưng bụng, toàn thân, thăng bằng của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Mèo đuổi chuột”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 7 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

1- 2 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

5 - 7 phút

6 - 7 phút

2 - 3 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện 

- GV nêu tên 6 động tác sau đó hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập
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- GV nhắc lại tên động tác sau đó hô cho học sinh tập, cán sự hô cho lớp tập chia tổ cho học sinh tập luyện, GV chú ý quan sát sửa sai uốn nắn tư thế động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan 

sát và nhận xét chung

[image: image27.jpg]



Đội hình xuống lớp

****************

****************

GV


Điều chỉnh, bổ sung

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                              

TỔ TRƯỞNG                                                 HIỆU TRƯỞNG
TUẦN 13
BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2                                          KHOA HỌC
NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

I.MỤC TIÊU
  -Biết được nước sạch và nước bị ô nhiễm bằng mắt thường và bằng thí nghiệm.

  -Biết được thế nào là nước sạch, thế nào là nước bị ô nhiễm.

  -Luôn có ý thức sử dụng nước sạch, không bị ô nhiễm.

II.  CHUẨN BỊ

   +Một chai nước sông hay hồ, ao (hoặc nước đã dùng như rửa tay, giặt khăn lau bảng), một chai nước giếng hoặc nước máy.

   +Hai vỏ chai.

   +Hai phễu lọc nước; 2 miếng bông.

  -GV chuẩn bị kính lúp theo nhóm.

  -Mẫu bảng tiêu chuẩn đánh giá (pho-to theo nhóm).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định lớp

2.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi:

  1) Em hãy nêu vai trò của nước đối với đời sống của người, động vật, thực vật ?

  2) Nước có vai trò gì trong sản xuất nông 
nghiệp ? Lấy ví dụ.

  -GV nhận xét câu trả lời và cho điểm HS.

3.Dạy bài mới

  -Kiểm tra kết quả điều tra của HS.

  -Gọi  4 HS nói hiện trạng nước nơi em ở.

  -GV ghi bảng thành 4 cột theo phiếu và gọi tên từng đặc điểm của nước. Địa phương nào có hiện trạng nước như vậy thì giơ tay. GV ghi kết quả.

  -GV giới thiệu: (dựa vào hiện trạng nước mà HS điều tra đã thống kê trên bảng). Vậy làm thế nào để chúng ta biết được đâu là nước sạch, đâu là nước ô nhiễm các em cùng làm thí nghiệm để phân biệt.

 * Làm thí nghiệm: Nước sạch, nước bị ô nhiễm.

  -GV tổ chức cho HS tiến hành làm thí nghiệm theo định hướng sau:

  -Đề nghị các nhóm trưởng báo cáo việc chuẩn bị của nhóm mình.

  -Yêu cầu 1 HS đọc to thí nghiệm trước lớp.

  -GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.

  -Gọi 2 nhóm lên trình bày, các nhóm khác bổ sung. GV chia bảng thành 2 cột và ghi nhanh những ý kiến của nhóm.

 -GV nhận xét, tuyên dương ý kiến hay của các nhóm.

  * Qua thí nghiệm chứng tỏ nước sông hay hồ, ao hoặc nước đã sử dụng thường bẩn, có nhiều tạp chất như cát, đất, bụi, … nhưng ở sông, (hồ, ao) còn có những thực vật hoặc sinh vật nào sống ?

  -Đó là những thực vật, sinh vật mà bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Với chiếc kính lúp này chúng ta sẽ biết được những điều lạ ở nước sông, hồ, ao.

  -Yêu cầu 3 HS quan sát nước ao, (hồ, sông) qua kính hiển vi.

  -Yêu cầu từng em đưa ra những gì em nhìn thấy trong nước đó.

  * Kết luận: Nước sông, hồ, ao hoặc nước đã dùng rồi thường bị lẫn nhiều đất, cát và các vi khuẩn sinh sống. Nước sông có nhiều phù sa nên có màu đục, nước ao, hồ có nhiều sinh vật sống như rong, rêu, tảo … nên thường có màu xanh. Nước giếng hay nước mưa, nước máy không bị lẫn nhiều đất, cát, …

  * Nước sạch, nước bị ô nhiễm.  

  -GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm:

  -Phát phiếu bảng tiêu chuẩn cho từng nhóm.

  -Yêu cầu HS thảo luận và đưa ra các đặc điểm của từng loại nước theo các tiêu chuẩn đặt ra. Kết luận cuối cùng sẽ do thư ký ghi vào phiếu.

  -GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.

  -Yêu cầu 2 nhóm đọc nhận xét của nhóm mình và các nhóm khác bổ sung, GV ghi các ý kiến đã thống nhất của các nhóm lên bảng.

  -Yêu cầu các nhóm bổ sung vào phiếu của mình nếu còn thiếu hay sai so với phiếu trên bảng.

  -Phiếu có kết quả đúng là:

-Yêu cầu 2 HS đọc mục Bạn cần biết trang 
53 / SGK.

  * : Trò chơi sắm vai. 

  -GV đưa ra kịch bản cho cả lớp cùng suy nghĩ: Một lần Minh cùng mẹ đến nhà Nam chơi: Mẹ Nam bảo Nam đi gọt hoa quả mời khách. Vội quá Nam liền rửa dao vào ngay chậu nước mẹ em vừa rửa rau. Nếu là Minh em sẽ nói gì với Nam.

  -Nêu yêu cầu: Nếu em là Minh em sẽ nói gì với bạn ?

  -GV cho HS tự phát biểu ý kiến của mình.

  -GV nhận xét, tuyên dương những HS có hiểu biết và trình bày lưu loát.

4.Củng cố
  -Nhận xét giờ học, tuyên dương những HS, nhóm HS hăng hái tham gia xây dựng bài, nhắc nhở những HS còn chưa chú ý.

5. dặn dò
về nhà học thuộc mục “Bạn cần biết”.

 tìm hiểu vì sao ở những nơi em sống lại bị ô nhiễm ?
	-HS trả lời.

-HS đọc phiếu điều tra.

-Giơ tay đúng nội dung hiện trạng nước của địa phương mình.

-HS lắng nghe.

-HS hoạt động nhóm.

-HS báo cáo.

-2 HS trong nhóm thực hiện lọc nước cùng một lúc, các HS khác theo dõi để đưa ra ý kiến sau khi quan sát, thư ký ghi các ý kiến vào giấy. Sau đó cả nhóm cùng tranh luận để đi đến kết quả chính xác. Cử đại diện trình bày trước lớp.

-HS nhận xét, bổ sung.

+Miếng bông lọc chai nước mưa (máy, giếng) sạch không có màu hay mùi lạ vì nước này sạch.

+Miếng bông lọc chai nước sông (hồ, ao) hay nước đã sử dụng có màu vàng, có nhiều đất, bụi, chất bẩn nhỏ đọng lại vì nước này bẩn, bị ô nhiễm.

-HS lắng nghe.

-HS lắng nghe và phát biểu: Những thực vật, sinh vật em nhìn thấy sống ở ao, (hồ, sông) là: Cá , tôm, cua, ốc, rong, rêu, bọ gậy, cung quăng, …

-HS lắng nghe.

-HS quan sát.

-HS lắng nghe.

-HS thảo luận.

-HS nhận phiếu, thảo luận và hoàn thành phiếu.

-HS trình bày.

-HS sửa chữa phiếu.

-2 HS đọc.

-HS lắng nghe và suy nghĩ.

-HS trả lời.

-HS khác phát biểu.




Điều chỉnh, bổ sung

............................................................................................................................................................................................................................................................................                                  
BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2                                                KHOA HỌC
NGUYÊN NHÂN LÀM NƯỚC BỊ Ô NHIỄM
I. MỤC TIÊU
  -Nêu những nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm.

  -Biết những nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm nước ở địa phương.

  -Nêu được tác hại của nguồn nước bị ô nhiễm đối với sức khỏe của con người.

  -Có ý thức hạn chế những việc làm gây ô nhiễm nguồn nước.

II. CHUẨN  BỊ
  -Các hình minh hoạ trong SGK trang 54, 55 phóng to .

III. CÁC HOẠT  ĐỘNG  DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định lớp

2.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi:

  1) Thế nào là nước sạch ?

  2) Thế nào là nước bị ô nhiễm ?

  -GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Dạy bài mới

  -Bài trước các em đã biết thế nào là nước bị ô nhiễm nhưng, những nguyên nhân nào gây ra tình trạng ô nhiễm. Các em cùng học để biết.

  * Những nguyên nhân làm ô nhiễm nước.

  -GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm.

  -Yêu câu HS các nhóm quan sát các hình minh hoạ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 54 / SGK, Trả lời 2 câu hỏi sau:

  1) Hãy mô tả những gì em nhìn thấy trong hình vẽ ?

  2) Theo em, việc làm đó sẽ gây ra điều gì ?

 -GV theo dõi câu trả lời của các nhóm để nhận xét, tổng hợp ý kiến.

  * Kết luận: Có rất nhiều việc làm của con người gây ô nhiễm nguồn nước. Nước rất qua trọng đối với đời sống con người, thực vật và động vật, do đó chúng ta cần hạn chế những việc làm có thể gây ô nhiễm nguồn nước.

  * Tìm hiểu thực tế. 

  -Các em về nhà đã tìm hiểu hiện trạng nước ở địa phương mình. Theo em những nguyên nhân nào dẫn đến nước ở nơi em ở bị ô mhiễm ?

  -Trước tình trạng nước ở địa phương như vậy. Theo em, mỗi người dân ở địa phương ta cần làm gì ?

  * Tác hại của nguồn nước bị ô nhiễm.

  -GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm.

  -Yêu cầu các nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi: Nguồn nước bị ô nhiễm có tác hại gì đối với cuộc sống của con người, động vật và thực vật ?

  -GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.

  -GV nhận xét câu trả lời của từng nhóm.

  * Giảng bài (vừa nói vừa chỉ vào hình 9): Nguồn nước bị ô nhiễm gây hại cho sức khỏe con người, thực vật, động vật. Đó là môi trường để các vi sinh vật có hại sinh sống. Chúng là nguyên nhân gây bệnh và lây bệnh chủ yếu. Trong thực tế cứ 100 người mắc bệnh thì có đến 80 người mắc các bệnh liên quan đến nước. Vì vậy chúng ta phải hạn chế những việc làm có thể làm cho nước bị ô nhiễm.

 4.Củng cố

Nhận xét giờ học
5. Dặn dò

Dặn HS về nhà học thuộc mục Bạn cần biết. Tìm hiểu xem gia đình hoặc địa phương mình đã làm sạch nước bằng cách nào ?
	-2 HS trả lời.

-HS lắng nghe.

-HS thảo luận.

-HS quan sát, trả lời:

+Hình 1: Hình vẽ nước chảy từ nhà máy không qua xử lý xuống sông. Nước sông có màu đen, bẩn. Nước thải chảy ra sông làm ô nhiễm nước sông, ảnh hưởng đến con người và cây trồng.

+Hình 2: Hình vẽ một ống nước sạch bị vỡ, các chất bẩn chui vào ống nước, chảy đến các gia đình có lẫn các chất bẩn. Nước đó đã bị bẩn. Điều đó là nguồn nước sạch bị nhiễm bẩn.

+Hình 3: Hình vẽ một con tàu bị đắm trên biển. Dầu tràn ra mặt biển. Nước biển chỗ đó có màu đen. Điều đó dẫn đến ô nhiễm nước biển.

+Hình 4: Hình vẽ hai người lớn đang đổ rác, chất thải xuống sông và một người đang giặt quần áo. Việc làm đó sẽ làm cho nước sông bị nhiễm bẩn, bốc mùi hôi thối.

+Hình 5: Hình vẽ một bác nông dân đang bón phân hoá học cho rau. Việc làm đó sẽ gây ô nhiễm đất và mạch nước ngầm.

+Hình 6: Hình vẽ một người đang phun thuốc trừ sâu cho lúa. Việc làm đó gây ô nhiễm nước.

+Hình 7: Hình vẽ khí thải không qua xử lí từ các nhà máy thải ra ngoài. Việc làm đó gây ra ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước mưa.

+Hình 8: Hình vẽ khí thải từ các nhà máy làm ô nhiễm nước mưa. Chất thải từ nhà máy, bãi rác hay sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu ngấm xuống mạch nước ngầm làm ô nhiễm mạch nước ngầm.

-HS lắng nghe.

-HS suy nghĩ, tự do phát biểu:

+Do nước thải từ các chuồng, trại, của các hộ gia đình đổ trực tiếp xuống sông.

+Do nước thải từ nhà máy chưa được xử lí đổ trực tiếp xuống sông.

+Do khói, khí thải từ nhà máy chưa được xử lí thải lên trời, nước mưa có màu đen.

+Do nước thải từ các gia đình đổ xuống cống.

+Do các hộ gia đình đổ rác xuống sông.

+Do gần nghĩa trang.

+Do sông có nhiều rong, rêu, nhiều đất bùn không được khai thông. …

-HS phát biểu.

-HS tiến hành thảo luận

-Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

* Nguồn nước bị ô nhiễm là môi trường tốt để các loại vi sinh vật sống như: rong, rêu, tảo, bọ gậy, ruồi, muỗi, … Chúng phát triển và là nguyên nhân gây bệnh và lây lan các bệnh: Tả, lị, thương hàn, tiêu chảy, bại liệt, viêm gan, đau mắt hột, …

-HS quan sát, lắng nghe.




Điều chỉnh, bổ sung

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BUỔI CHIỀU 
TIẾT 1                                           THỂ DỤC 
BÀI 25: ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ - TRÒ CHƠI “CHIM VỀ TỔ”

I. MỤC TIÊU 

Bài thể dục phát triển chung: Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện các động tác đã học của bài thể dục, nhớ được thứ tự các động tác, thực hiện các động tác tương đối đúng hơn giờ học trước

Chơi trò chơi “Chim về tổ”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động hào hứng khi tham gia trò chơi, trò chơi rèn luyện cho học sinh có tính tập thể đoàn kết trong lớp

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, kẻ sân cho tập luyện và chơi trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	Đ.LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 7 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

- Ôn 7 động tác vươn thở tay và chân lưng bụng và toàn thân, thăng bằng của bài thể dục phát triển chung

* Học động tác điều hoà

- GV nêu tên động tác, tập mẫu động tác cho học sinh quan sát, GV vừa hô vừa tập mẫu động tác và phân tích động tác cho học sinh hiểu biết cách thực hiện động tác sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- Tập liên hoàn 8 động tác vươn thở, tay chân, lưng bụng, toàn thân, thăng bằng, nhảy, điều hoà của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Chim về tổ”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 8 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

1- 2 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

5 - 7 phút

6 - 7 phút

2 - 3 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện 

- GV nêu tên 7 động tác sau đó hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập
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- GV hô cho học sinh tập

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- GV nhắc lại tên động tác sau đó hô cho học sinh tập, cán sự hô cho lớp tập chia tổ cho học sinh tập luyện, GV chú ý quan sát sửa sai uốn nắn tư thế động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan 

sát và nhận xét chung
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Đội hình xuống lớp
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Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU 
TIẾT 1                                           LỊCH SỬ

TIẾT 25: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ HAI(1075-1077)
I .MỤC TIÊU 

-  biết những nét chính về trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt ( Có thể sử dụng lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt và bài thơ tương truyền của Lý Thường Kiệt ) ; 

  +  Lý Thường Kiệt chủ động cho xây dựng phòng tuyến trên bờ sông Như Nguyệt . 

  +  Quân địch do Quách Quỳ chỉ huy từ Bắc tổ chức tiến công .

  +   Lý Thướng Kiệt chỉ huy quan ta bất ngờ đánh thẳng vào doanh trai của giặc . 

  +  Quân địch không chống cự nổi , tìm đường thao chạy . 

-  Vài nét về công lao của Lý Thường Kiệt : người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quan Tống lần thứ hai thắng lợi .   Nắm được  nội dung cuộc chiến đấu của quân Đại Việt trên đất Tống.  Biết nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến : trí thông minh lòng dũng cảm của nhân dân ta , sự tài giỏi của Lý Thường  Kiệt .

II. CHUẨN BỊ

- Lược đồ kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai .

- Phiếu học tập .

III . CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  

	Hoạt động của Thầy 
	Hoạt động của Trò

	1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra 
- Vì sao đạo Phật lại phát triển mạnh ở nước ta?

- Nhà Lý cho xây nhiều chùa chiền để phát triển đạo Phật chứng tỏ điều gì?

- GV nhận xét ghi điểm 

3. Bài mới 
3.1 Giới thiệu bài 

GV ghi tự bài 

3. 2 Làm việc cả lớp 
- GV yêu cầu HS thuật lại diễn biến trận đánh theo lược đồ.

- GV nhận xét .

- GV đọc cho HS nghe bài thơ “Thần”

Bài thơ “Thần” là một nghệ thuật quân sự đánh vào lòng người, kích thích được niềm tự hào của tướng sĩ, làm hoảng loạn tinh thần của giặc. Chiến thắng sông Cầu đã thể hiện đầy đủ sức mạnh của nhân dân ta.

3. 3 Thảo luận nhóm 

- GV đặt vấn đề 

- Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến ?

- GVDo quân dân ta rất dũng cảm . Lý Thường Kiệt là một tướng tài ( chủ động tấn công sang đất Tống. lập phòng tuyến sông Như Nguyệt
?  Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

- GV chốt lại  nội dung bài đưa ra ghi nhớ 

4. Củng cố
 Kể tên những chiến thắng vang dội của LTK
5. Dặn dò

 Chuẩn bị bài: Nhà Trần thành lập
	- 2-3 HS trả lời câu hỏi 

- 2 HS nhắc lại 

- 2 HS trình bày .

- HS dựa vào SGK thảo luận để trã lời .

· HS báo cáo kết quả

=> Quân Tống chết đến quá nửa, số còn lại suy sụp tinh thần. Lý Thường Kiệt đã chủ động giảng hoà để mở đường cho giặc thoát thân. Quách Quỳ vội vàng chấp nhận và hạ lệnh cho tàn quân kéo về nước.

- Vài HS nhắc lại .


Điều chỉnh, bổ sung
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TIẾT 2                                             ĐỊA LÝ
NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
I .MỤC TIÊU 

-  Biết đồng bằng Bắc Bộ là nơi  dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước, người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người kinh .

- Sử dụng tranh ảnh mô tả nhà ở, trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.

  + Nhà thường được xây dựng chắc chắn,xung quanh có sân , vườn , ao ….

  +  Trang phục truyền thống của nam là quần trắng áo dài the , đầu đội khăn xếp đen ; cửa nữ là váy đen , áo dài tứ thân bên trong mặc yếm đỏ ,lưng thắt khăn lụa dài , đầu vấn tóc chít khăn mỏ quạ 

II .CHUẨN BỊ 

Tranh ảnh về nhà ở truyền thống & nhà ở  hiện nay, cảnh  làng quê, trang phục, lễ hội của  người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	1.Ổn định : 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên?

- Trình bày đặc điểm của địa hình & sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ?

- Đê ven sông có tác dụng gì?

- GV nhận xét, ghi điểm

3. Bài mới 

3.1 Chủ nhân của đồng bằng 

- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi :

- Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ là nơi đông dân hay thưa dân?

- Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người thuộc dân tộc nào?

Các nhóm thảo luận câu hỏi 

- Làng của người Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì? (nhiều nhà hay ít nhà?)

- Nêu các đặc điểm về nhà ở của người Kinh (nhà được làm bằng những vật liệu gì? Chắc chắn hay đơn sơ?) Vì sao nhà ở có những đặc điểm đó?

- Làng Việt cổ có đặc điểm như thế nào?

- Ngày nay, nhà ở & làng xóm của người dân đồng bằng Bắc Bộ có thay đổi như thế nào?

- GV giúp HS hiểu thêm về nhà và làng .

3.2 Trang phục và lễ hội 

GV yêu cầu HS thảo luận dựa theo sự gợi ý sau:
- Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ thường tổ chức lễ hội vào thời gian nào? Nhằm mục đích gì?
- Trong lễ hội, người dân thường tổ chức những hoạt động gì? Kể tên một số hoạt động trong lễ hội mà em biết?
- Kể tên một số lễ hội nổi tiếng của người dân đồng bằng Bắc Bộ?

GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày.
GV kể thêm một số lễ hội của người dân đồng bằng Bắc Bộ.
Bài học SGK

4. Củng cố
- GV nhận xét tiết học 

5. Dặn dò

Chuẩn bị bài Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
	- Hát

- 3 HS trả lời .

- Là nơi dân cư đông đúc 

- Chủ yếu là dân tộc kinh 

- Rất nhiều nhà 

- Nhà được xây dựng chắc chắn , xung quanh có  sân , vườn ao .

- Thay đổi là nhà và đồ trong nhà ngày càng tiện nghi 

- HS thảo luận theo nhóm

- Đại diện nhóm lần lượt trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

- Vào mùa xuân và mùa thu .

- Tổ chức tế lể và các hoạt động vui chơi .

- Hội lim , hội chùa Hương ,hội Gióng 

- HS các nhóm lần lượt trình bày từng câu hỏi , các nhóm khác bổ sung . 

Vài HS đọc


Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU 

 TIẾT 2                                             THỂ DỤC 

BÀI 26: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “CHIM VỀ TỔ”

I. MỤC TIÊU 

Bài thể dục phát triển chung: Ôn toàn bài thể dục phát triển chung 8 động tác; Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện động tác, thực hiện động tác nhanh nhẹn hào hứng và chủ động tập các động tác tương đối chủ động nhanh nhẹn đều đẹp

Chơi trò chơi “Chim về tổ”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động hào hứng và nhiệt tình, trò chơi rèn luyện cho học sinh tính tập thể đoàn kết

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi 

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 
	NỘI DUNG
	Đ. LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 8 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

- Ôn 8 động tác vươn thở, tay chân lưng bụng toàn thân, thăng bằng, nhảy, điều hoà của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Chim về tổ”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 8 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

1- 2 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện 

- GV nêu tên động tác tập mẫu lại động tác cho học sinh nhớ lại thứ tự các động tác cho học sinh nhớ lại và tập theo sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- Chia tổ cho học sinh tập luyện

- GV chú ý quan sát uốn nắn và sửa sai động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan 

sát và nhận xét chung
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TỔ TRƯỞNG                                                 HIỆU TRƯỞNG
TUẦN 14
BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2                                             KHOA HỌC

MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC
I. MỤC TIÊU
- Nêu được một số cách làm sạch nước : lọc, khử trùng, đun sôi . 

- Biết đun sôi nước trước khi uống.

- Biết phải diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước.

- Có ý thức làm sạch nước trước khi ăn uống.

- Tăng cường tiếng việt: Nói được một số cách làm sạch nước.

II. CHUẨN BỊ
- GV : Hình sgk trang 56,57.

- Phiếu học tập, mô hình dụng cụ lọc nước.

- HS : Kiến thức cũ.

- Hoạt động cả lớp- nhóm- cá nhân.

-Giảng giải minh họa, trao đổi- thảo luận, luyện tập- thực hành,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Thầy

1.Ổn định tổ chức 
2.Kiểm tra bài cũ 
- Nêu các nguyên nhân làm ô nhiễm nước ?

- Nhận xét
3. Bài mới 

3.1. Giới thiệu bài
3.2 Tìm hiểu một số cách làm sạch nước
- Ở gia đình và địa phương em đã là sạch nước bằng những cách nào?

- Thông thường có ba cách làm sạch nước:

+ Lọc nước

+ Khử trùng nước

+ Đun sôi nước.

- Kể tên các cách làm sạch nước và tác dụng của từng cách?

3.3  Thực hành lọc nước
+ Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn.

- GV chia nhóm và hướng dẫn các nhóm thực hành và thảo luận .

+ HS thực hành theo nhóm.

+ Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm nước đã được lọc và kết quả thảo luận.

* Kết luận: Nguyên tắc của việc lọc nước:

+ Than củi có tác dụng hấp thụ các mùi lạ và màu có trong nước.

+ Cát sỏi có tác dụng lọc những chất không hoà tan.

+ Kết quả là nước đục trở thành nước trong, nhưng phương pháp này không làm chết được các vi khuẩn có trong nước. Vì vậy, sau khi lọc nước chưa dùng để uống ngay được.

3.4 Quy trình sản xuất nước sạch
+ Làm việc theo nhóm.

- Đọc thông tin SGK/ 57 , trả lời vào phiếu học tập.

- Chia lớp thành các nhóm- Thảo luận.

+ Gọi Hs trình bày

- GV nhận xét.

- GV yêu cầu HS đánh số thứ tự vào cột các giai đoạn sản xuất nước sạch.

3.5 Sự cần thiết phải đun sôi nước uống:

- GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận :

+ Nước đã được làm sạch bằng các cách trên đã uống ngay được chưa? Tại sao?

?  Muốn có nước uống được chúng ta phải làm gì? Tại sao?

? Để thực hiện vệ sinh khi dùng nước các em cần làm gì

4. Củng cố  
- Tóm tắt nội dung bài

5. Dặn dò
- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của Trò
- Hát

- HS nêu các cách làm sạch nước.

- HS thảo luận nhóm .

- HS nêu.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS thực hành lọc nước.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thực hành 

- HS nhắc lại kết luận 

- HS đọc thông tin sgk.

- HS hoàn thành phiếu học tập.

- Đại diện các nhóm trình bày

- Chưa. Vì chưa diệt hết các vi khuẩn nhỏ sống trong nước và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước.

- Phải đun sôi nước để diệt hết các vi khuẩn…

- Giữ vệ sinh nguồn nước chung và nguồn nước tại gia đình mình , không để nước sạch lẫn nước bẩn.

- HS đọc mục bạn cần biết.
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2                                             KHOA HỌC
BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
I. MỤC TIÊU
- Nêu Được một số biện pháp bảo vệ nguồn nước:

+  Phải vệ sinh xung quanh nguồn nước.

+ Làm nhà tiêu tự hoại xa  nguồn nước.

+ Xử lý nước thải bảo vệ hệ thống thoát nước thải…

- Thực hiện bảo vệ nguồn nước.

- Tăng cường tiếng việt: Nói được những việc làm bảo vệ nguồn nước.

II. CHUẨN BỊ
- Hình vẽ sgk.

- Giấy vẽ tranh.Ao 3 tờ,bút dạ.

- Hoạt động cả lớp – nhóm- cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Thầy

1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
 Nêu quy trình sản xuất nước sạch?

- Nhận xét.

3. Bài mới
3. 1 Giới thiệu bài
3.2 Tìm hiểu biện pháp bảo vệ nguồn nước.

+ Làm việc theo cặp.

- Yêu cầu HS quan sát hình / 58, trả lời câu hỏi.

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2 về những việc nên và không nên làm để bảo vệ nguồn nước.

+ Làm việc cả lớp.

- Gọi HS trình bày kết quả.

- Nhận xét.

- Bản thân em và gia đình em đã làm gì để bảo vệ nguồn nước?

* Kết luận: Để bảo vệ nguồn nước cần :

  Giữ vệ sinh sạch sẽ nguồn nước sạch như giếng  nước, đường ống dẫn nước. Không đục phá ống nước .

Xây dựng nhà tiêu tự hoại để phân không thấm  xuống đất .

3.3 Vẽ tranh cổ động bảo vệ nguồn nước
- GV hướng dẫn HS có năng khiếu vẽ tranh.

4.Củng cố  

- Tóm tắt nội dung bài.

5. Dặn dò
- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của Trò

- Hát

- 3 HS tiếp nối phát biểu ý kiến.

- HS quan sát hình vẽ sgk.

- HS trao đổi theo cặp xác định việc nên làm và việc không nên làm để bảo vệ nguồn nước.

+ Nên làm: Hình 3,4,5,6.

+ Không nên làm: Hình 1,2.

- HS năng khiếu vẽ tranh.

- HS liên hệ bản thân, gia đình và bà con địa phương.

- HS đọc mục bạn cần biết.
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2                                             THỂ DỤC

BÀI 27: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”

I. MỤC TIÊU 


         Bài thể dục phát triển chung: Ôn toàn bài thể dục phát triển chung 8 động tác; Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện động tác, thực hiện động tác nhanh nhẹn hào hứng và chủ động tập các động tác tương đối chủ động nhanh nhẹn đều đẹp, tập các động tác của bài thể dục tương đối thuần thục

         Chơi trò chơi “Đua ngựa”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động hào hứng và nhiệt tình, trò chơi rèn luyện cho học sinh tính tập thể đoàn kết

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi, dụng cụ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	Đ. LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 8 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

- Ôn 8 động tác vươn thở, tay chân lưng bụng toàn thân, thăng bằng, nhảy, điều hoà của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Đua ngựa”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. 
3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 8 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

1- 2 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

3 - 5 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện 

- GV nêu tên động tác tập mẫu lại động tác cho học sinh nhớ lại thứ tự các động tác cho học sinh nhớ lại và tập theo sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- Chia tổ cho học sinh tập luyện

- GV chú ý quan sát uốn nắn và sửa sai động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan 

sát và nhận xét chung

[image: image31.jpg]



Đội hình xuống lớp

****************

****************

GV
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BUỔI SÁNG
TIẾT 1                                               LỊCH SỬ

NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
I.MỤC TIÊU 
-  Biết rằng sau nhà Lý là nhà Trần , kinh đô vẫn là Thăng Long , tên nước vẫn là Đại việt 
  +  Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý ngày càng say yếu , đầu năm 1226 , Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chống là Trần Cảnh , nhà Trần được thành lập . 

  +  Nhà Trần đặt tên kinh đô là Thăng Long , tên nước là Đại Việt .

Biết những việc làm của nhà Trần nhằm củng cố xây dựng đất nước : chú trọng xây lực lượng quân đội , chăm lo bảo vệ đê điều , khuyến khích nông dân sản xuất . 

II. CHUẨN BỊ

Phiếu học tập 

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	GIÁO VIÊN
	HỌC SINH

	1. Ôn định  tổ chức

2.  Kiểm tra 
- Nguyên nhân nào khiến quân Tống xâm lược nước ta?

- Hành động giảng hoà của Lý Thường Kiệt có ý nghĩa như thế nào?

- GV nhận xét ghi điểm 

3. Bài mới 

- GV trình bày tóm tắt hoàn cảnh ra đời của nhà Trần 

3. 1  Làm việc cá nhân

GV yêu cầu HS làm phiếu học tập

Điền dấu vào ô       sau chính sách nào được nhà Trần thực hiện :

+ Đứng đầu nhà nước là vua.                                                                                

+ Vua đặt lệ nhường ngôi sớm cho con.                                                               

+ Lập Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ.                                                  

+ Đặt chuông trước cung điện để nhân dân đến đánh chuộng khi có điều oan ức hoặc cầu xin.                                                                                 

+ Cả nước chia thành các lộ, phủ, châu, huyện, xã.                                            

+ Trai tráng khoẻ mạnh  được tuyển vào quân đội, thời bình thì sản xuất,khi có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.                                                           

- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng 

3.2  làm việc cả lớp 
GV đặt  câu hỏi để cả lớp thảo luận 

- Những sự kiện nào trong bài chứng tỏ rằng giữa vua, quan và dân chúng dưới thời nhà Trần chưa có sự cách biệt quá xa?

- GV chốt lại nội dung bài ghi bảng .

4 . Củng cố 

- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK

5. Dặn dò

 Chuẩn bị bài: Nhà Trần  và việc đắp đê
	- 2-3 HS trả lời câu hỏi 

- 2 HS nhắc lại 

- HS làm ở phiếu học tập 


  


     



- HS làm xong bào cáo kết quả , lớp nhận xét bổ sung 

=> Đặt chuông ở thềm cung điện cho dân đến đánh khi có điều gì cầu xin, oan ức. Ở trong triều, sau các buổi yến tiệc, vua và các quan có lúc nắm tay nhau, ca hát vui vẻ.

- 1 vài HS đọc lại 
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TIẾT 2                                           ĐỊA LÝ 

   HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
I .MỤC TIÊU 
-  Nêu được một số hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Bắc Bộ :

     + Trồng lúa ,là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước .

     +  Trồng nhiều ngô , khoai ,cây ăn quả ,rau xứ lạnh, nuôi nhiều lợn và gia cầm . 

II .CHUẨN BỊ 

- Bản đồ nông nghiệp Việt Nam.

- Tranh ảnh về trồng trọt, chăn nuôi ở đồng

III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	1.Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ 

- Nêu những đặc điểm về nhà ở, làng xóm của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ?

- Lễ hội của người dân đồng bằng Bắc Bộ được tổ chức vào thời gian nào? Nhằm mục đích gì? 

- GV nhận xét.

3. Bài mới 

3.1 Vựa lúa lớn thứ hai cả nước 

Bước 1 : HS dựa vào SGK và hiểu biết  trả lời câu hỏi:

- Đồng bằng Bắc Bộ có những thuận lợi nào để trở thành vựa lụa lớn thứ hai của đất nước?

?  Nêu thứ tự các công việc cần phải làm trong quá trình sản xuất lúa gạo, từ đó em rút ra nhận xét gì về việc trồng lúa gạo của người nông dân?
Bước 2 : 

- GV chốt ý chính giải thích thêm 

- GV yêu cầu nêu tên các cây trồng, vật nuôi khác của đồng bằng Bắc Bộ.
- GV giải thích: Do ở đây có sẵn nguồn thức ăn là lúa gạo và các sản phẩm phụ của lúa gạo nên nơi đây nuôi nhiều lợn, gà, vịt.

3. 3 Vùng trồng nhiều rau xứ lạnh 

Bước 1 :HS dựa vào SGK thảo luận 

Trồng rau xứ lạnh vào màu đông ở đồng bằng Bắc Bộ lợi dụng khí hậu của con người phát triển kinh tế . 

- Nhiệt độ thấp vào mùa đông có thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp?

- Kể tên các loại rau xứ lạnh được trồng ở đồng bằng Bắc Bộ? 

Bước 2 :

- GV giải thích thêm ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đối với thời tiết, khí hậu của đồng bằng Bắc Bộ.
sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày
Bài học SGK

4. Củng cố
- S trình bày các hoạt động sản xuất ở đồng bằng Bắc Bộ.

5. Dặn dò

Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiết 2)
	- Hát

- 3 HS trả lời .

+  Đất phù sa màu mở

 +  Nguồn nước dồi dào 

 +  Người dân có nhiều kinh nghiệm 
- Làm – đất – gieo mạ – chăm sóc – giặt lúa – tuốt lúa -  phơi thóc 

Rất vất vả phải qua nhiều giai đoạn 

- HS trình bày ý kiến 

- Các bạn nhận xét 

- Ngô khoai , lạc , đỗ , cây ăn quả . Trâu bò , vịt gà ….

- Thuận lợi: trồng thêm cây vụ đông (ngô, khoai tây, su hào, bắp cải, cà rốt,cà chua, xà lách,...)

- Khó khăn: nếu rét quá thì lúa và một số lọai cây bị chết

- Ngô, khoai tây, su hào, bắp cải, cà rốt,cà chua, xà lách,...

- Đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét & bổ sung

Vài HS đọc
- Vài HS trình bày lại
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2 : THỂ DỤC

BÀI 28: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”

I. MỤC TIÊU 


        Bài thể dục phát triển chung: Ôn toàn bài thể dục phát triển chung 8 động tác; Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện động tác, thực hiện động tác nhanh nhẹn hào hứng và chủ động tập các động tác tương đối chủ động nhanh nhẹn đều đẹp, tập các động tác của bài thể dục tương đối thuần thục

       Chơi trò chơi “Đua ngựa”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động hào hứng và nhiệt tình, trò chơi rèn luyện cho học sinh tính tập thể đoàn kết

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi, dụng cụ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	Đ.LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 8 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

- Ôn 8 động tác vươn thở, tay chân lưng bụng toàn thân, thăng bằng, nhảy, điều hoà của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Đua ngựa”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 8 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

1- 2 phút

20 - 22 phút

13 - 15 phút

5 - 7 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

**************
GV

- GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện 

- GV nêu tên động tác tập mẫu lại động tác cho học sinh nhớ lại thứ tự các động tác cho học sinh nhớ lại và tập theo sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- Chia tổ cho học sinh tập luyện

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan 

sát và nhận xét chung
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Đội hình xuống lớp
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Điều chỉnh, bổ sung

............................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                   TỔ TRƯỞNG                                                 HIỆU TRƯỞNG
TUẦN 15

BUỔI CHIỀU

TIẾT 2:KHOA HỌC

TIẾT KIỆM NƯỚC

I. MỤC TIÊU:
- Thực hành tiết kiệm nước.

- Có ý thức sử dụng tiết kiệm nước ở địa phương.

- Luôn có ý thức tiết kiệm nước và vận động tuyên truyền mọi người. 

- Tăng cường tiếng việt: Nêu được thực trạng của việc sử dụng nước ở địa phương.

II.CHUẨN BỊ:
- Hình sgk 60, 61.

- Tìm hiểu tình hình sử dụng nước ở địa phương.

- Hoạt động cả lớp- nhóm- cá nhân..

 -Giảng giải, đàm thoại, gợi mở….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
	Hoạt động của Thầy

1. Ổn định – hát
2. Kiểm tra bài cũ

? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn nước ? 

? Để giữ gìn nguồn tài nguyên nước chúng ta phải làm gì ?  

3. Bài mới                                                                                                      

3.1 Vậy chúng ta phải làm gì để tiết kiệm nước ? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu được điều đó.                                                               
	Hoạt động của Trò
- Chúng ta  phải giữ vệ sinh nguồn nước.

- Phải tiết kiệm nước.

- Chúng ta phải bảo vệ nguồn nước.                                                                                                                    

- Học sinh nghe.                                                       

	3.2 Những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước. 

- Cho Học sinh thảo luận cứ hai nhóm một hình.

1. Em nhìn thấy những gì trong hình vẽ ?

? Theo em việc làm đó là nên hay không nên ? Tại sao ?

- Gọi các nhóm trình bày, các nhóm khác có cùng nội dung bổ sung.

Kết luận: Nước sạch không phải tự nhiên mà có. Chúng ta nên làm những việc làm đúng và phê phán những việc làm sai để tránh lãng phí.                                                                                                                         
	- Quan sát hình minh hoạ được giao 

+ Hình 1: Vẽ một người khoá van vòi nước khi nước đã chảy đầy chậu. Việc làm đó là nên làm vì như vậy sẽ không làm cho nước chảy ra ngoài gây lãng phí.

+ Hình 2: Vẽ một vòi nước chảy ra ngoài chậu. Việc đó không nên làm vì…

+ Hình 3: Vẽ một em bé đang mời chú công nhân của công ti nước sạch đến nhà vì ống nước nhà bị vỡ. Việc đó nên làm vì tránh tạp chất bẩn vào nước, tránh gây lãng phí.

+ Hình 4: Vẽ một bạn đang đánh răng vừa xả nước. Việc đó không nên làm vì ….

+ Hình 5: Vẽ một bạn múc nước vào ca để đánh răng. Việc đó nên làm vì ….

+ Hình 6: Vẽ một bạn dùng vòi nước để té lên ngọn cây. Việc đó không nên làm vì gây lãng phí nước.                                                                                                                 

	3.3 Tại sao phải thực hiện tiết kiệm nước ?

- Yêu cầu quan sát hình 7, 8 và trả lời câu hỏi:

? Em có nhận xét gì về hình vẽ bạn trai trong hình ?

? Bạn nam ở hình 7a nên làm gì ? Tại sao ?     

? Vì sao chúng ta phải tiết kiệm nước ?

Kết luận: (ý trên).                                                                                                                      

3.4 Cuộc thi đội tuyên truyền giỏi.

- Yêu cầu vễ tranh theo nhóm với nội dung tuyên truyền, cổ động mọi người cùng tiết kiệm nước.

- Yêu cầu mỗi nhóm cử một học sinh làm ban giám khảo.

- Nhận xét tranh và ý tưởng của từng nhóm. Trao phần thưởng.

- Quan sát hình 9.

- Gọi 2 học sinh thi hùng biện về tranh vẽ.

- Nhận xét, khen ngợi.      

 Kết luận: Chúng ta không những thực hiện tiết kiệm nước mà phải vận động, tuyên truyền mọi người cùng thực hiện.

4. Củng cố
-  Nhận xét giờ học.

5. Dặn dò.

-Học sinh về nhà học mục bạn cần biết. có ý thức tiết kiệm nước và tuyên truyền mọi người cùng thực hiện.                                                                                                                      
	- Quan sát, suy nghĩ.

1. Bạn trai ngồi đợi mà không có nước vì bạn ở nhà bên cạnh xả vòi to hết mức. Bạn gái chờ nước chảy đầy xô xách về vì bạn nam nhà bên vặn vòi nước vừa phải.

2. Bạn nam phải tiết kiệm nước vì: 

- Tiết kiệm nước để người khác có nước dùng.   

- Tiết kiệm nước là tiết kiệm tiền của.

- Nước sạch không phải tự nhiên mà có.

- Tiết kiệm nước là góp phần bảo vệ nguồn nước.

+ Vì phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có đủ nước sạch để dùng. Tiết kiệm nước sạch là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho người khác dùng.                                                                                                                      

+ Thảo luận tìm đề tài.

+ Vẽ tranh: nội dung tuyên truyền, cổ động 

+ Thảo luận và trình bày trong nhóm về lời giới thiệu.

 + Các nhóm trình bày và giải thích ý tưởng của mình.

- Quan sát hình minh hoạ.

+ Trình bày.                                                                                                


Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2: KHOA HỌC
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ

          I. MỤC TIÊU
          - Làm thí nghiệm để nhận biết quanh mọi vật và chỗ rỗng bên trong các vật đều có     không khí.

            Có ý thức thực hành thí nghiệm.

            II. CHUẨN BỊ
           - Hình sgk trang 62, 62.

            - Chuẩn bị theo nhóm: Các túi ni lông to, kim khâu, dây chun, bình thuỷu tinh, chai,              1 miếng bọt biển hay một viên gạch.

            - Hoạt động cả lớp- nhóm- cá nhân.

          - Giảng giải, quan sát, hỏi đáp, luyện tập- thực hành

            III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Thầy

1. Ổn định – hát

2. Kiểm tra bài cũ

? Vì sao chúng ta phải tiết kiệm nước?

? Chúng ta nên làm gì và không nên làm gì để tiết kiệm nước  ?

3. Bài mới
3.1 Trong không khí có khí ô-xi rất cần cho sự sống. Vậy không khí có ở đâu ? Làm thế nào để biết có không khí ? Bài học hôm nay sẽ trả lời cho câu hỏi đó.                                                                                                                                                                        

Hoạt động 1: Không khí có ở xung quanh ta. 

- Cho 2-3 học sinh cầm túi ni lông mở rộng miệng túi chạy dọc, ngang lớp rồi dùng dây chun buộc chặt miệng túi.

- Yêu cầu quan sát túi đã buộc và trả lời:

? Em có nhận xét gì về những chiếc túi này ?

? Cái gì làm cho túi ni lông căng phồng ? 

? Điều đó chứng tỏ xung quanh thức ăn có gì ?                                                                                                                              

 3.2 Không khí có ở xung quanh mọi vật.

- Chia học sinh làm 6 nhóm. Hai nhóm làm thí nghiệm như sách giáo khoa. 

- Gọi 2 học sinh đọc thí nghiệm trước lớp.   

* Thí nghiệm 1: + Hiện tượng: Khi dùng kim châm thủng túi ni lông thì túi dần xẹp xuống…để tay lên lỗ thủng ta thấy mát như có gió nhẹ.

+ Kết luận: Không khí có ở trong túi ni lông đã buộc chặt khi chạy.

* Thí nghiệm 2: + Hiện tượng: Khi mở nút chai ra ta thấy có bong bóng nước nổi lên mặt nước.

+ Kết luận: Không khí có ở trong chai rỗng.

* Thí nghiệm 3: + Hiện tượng: Nhúng miếng bọt biển (hòn gạch, cục đất) xuống nước ta thấy nổi lên mặt nước những bong bóng rất nhỏ chui từ khe nhỏ trong miếng bọt biển (hòn gạch, cục đất).

+ Kết luận: Không khí có ở trong khe của bọt biển (hòn gạch, cục đất)   

? Ba thí nghiệm trên cho em biết điều gì 
Kết luận: Xung quanh mọi vật, mọi chỗ rỗng bên trong vật đều có không khí.

- Treo hình 5 trang 63: Giải thích không khí có ở khắp mọi nơi, lớp không khí bao quanh trái đất gọi là khí quyển.

- Goi học sinh nhắc lại định nghĩa của khí quyển.   

3.3Liên hệ thực tế

  Yêu cầu các tổ thảo luận để tìm ra trong thực tế còn có những ví dụ nào chứng tỏ không khí có ở xung quanh ta; không khí có trong những chỗ rỗng của mọi vật. Mô tả thí nghiệm đó bằng lời.                                                             
- Đọc mục bạn cần biết.  

4. Củng cố

-Tóm lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
Để bầu không khí trong sạch ta cần làm gì?
5. Dặn dò
-Dặn học mục bạn cần biết.

Về chuẩn bị ba quả bóng bay với những hình dạng khác nhau                                                                                                                                                                                                                                
	Hoạt động của Trò

 - 2-3 học sinh trả lời.

- Học sinh nghe.                                                         

- 2,3 học sinh thực hiện, cả lớp theo dõi.

- Quan sát và trả lời.

+ Túi ni lông phồng to lên như đựng gì bên trong.

+ Không khí tràn vào miệng túi và khi ta buộc vào nó phồng lên.

+ Có không khí.                                                            

 - Tiến hành làm thí nghiệm và trình bày trước lớp.

- Quan sát và ghi kết quả thí nghiệm.                                                            

2 học sinh đọc thí nghiệm trước lớp.   

 - Không khí ở trong mọi vật: Túi ni lông, chai rỗng, bọt biển (hòn gạch, đất khô).

-  Quan sát, lắng nghe.

- 2 học sinh nhắc lại.    

- Thảo luận, cử đại diện trình bày.

Ví dụ: + Khi rót nước vào chai, ta thấy ở miệng chai nổi lên những bọt khí. Điều đó chứng tỏ không khí có ở trong chai rỗng.

+ Khi thổi hơi vào quả bóng, quả bóng căng phồng lên. Điều đó chứng tỏ không khí có ở trong quả bóng.

+Khi dùng sách quạt ta thấy hơi mát ở mặt. Điều đó chứng tỏ không khí có ở xung quanh ta. 

+ Khi chúng ta bơm mực ta thấy có bọt khí sùi lên ở đầu ngòi bút. Điều đó chứng tỏ…

+ Khi chúng ta bịt một đầu của bơm tiêm và cho xi lanh vào ta thấy nặng. Điều đó chứng tỏ không khí có ở trong bơm tiêm.                                                           

- HS tự nêu                                                                                                               


Điều chỉnh, bổ sung
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2:THỂ DỤC

BÀI 29: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY”

I. MỤC TIÊU 


    Bài thể dục phát triển chung: Ôn toàn bài thể dục phát triển chung 8 động tác; Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện động tác, thực hiện động tác nhanh nhẹn hào hứng và chủ động tập các động tác tương đối chủ động nhanh nhẹn đều đẹp, tập các động tác của bài thể dục tương đối thuần thục

          Chơi trò chơi “Thỏ nhảy”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động hào hứng và nhiệt tình, trò chơi rèn luyện cho học sinh tính tập thể đoàn kết

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi, dụng cụ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	Đ. LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 8 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

- Ôn 8 động tác vươn thở, tay chân lưng bụng toàn thân, thăng bằng, nhảy, điều hoà của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Thỏ nhảy”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 8 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

1- 2 phút

20 - 22 phút

13 - 15 phút

5 - 7 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện 

- GV nêu tên động tác tập mẫu lại động tác cho học sinh nhớ lại thứ tự các động tác cho học sinh nhớ lại và tập theo sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- Chia tổ cho học sinh tập luyện

- GV chú ý quan sát uốn nắn và sửa sai động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan 

sát và nhận xét chung
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BUỔI SÁNG
TIẾT 1: LỊCH SỬ

I .MỤC TIÊU 

-  Nêu được  một vài sự kiện về  sự quan tâm của nhà Trần tới sản xuất nông nghiệp : 

  Nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê phòng lụt : lập Hà đê sứ ; năm 1248 nhân dân c3 nước được lệnh mở rộng việc đắp đê từ đầu nguồn các con sông lớn  cho đến của biển ; khi có lũ lụt , tất cả mọi người phải tham gia đắp đê ; các vua Trần củng tự mình trông coi việc đắp đê . 

II. CHUẨN BỊ

- Tranh ảnh đắp đê của nhà trần 

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra 
- Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào?

- Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố , xây dựng đất nước ?

- GV nhận xét ghi điểm 

3. Bài mới 

+ Đặt câu hỏi cho HS cả lớp  thảo luận .

- Sông ngòi thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhưng cũng gây ra những khó khăn gì?

- Em hãy kể tóm tắt về một cảnh lụt lội mà em đã chứng kiến hoặc được biết  qua các phương tiện thông tin đại chúng?

* GV nhận xét vế lời kể của HS 

? Em hãy tìm các sự kiện trong bài nói lên sự quan tâm đến đê điều của nhà Trần .

- GV nhận xét

- GV giới thiệu đê Quai Vạc

- Nhà Trần đã thu được những kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê?
?  Ở địa phương em , nhân dân đã làm gì để chống lũ lụt?

GVchốt nội dung bài như SGK  ghi bảng 
GV tổng kết: Nhà Trần quan tâm và có những chính sách cụ thể trong việc đắp đê phòng chống lũ lụt, xây dựng các công trình thủy lợi chứng tỏ sự sáng suốt của các vua nhà Trần. Đó là chính sách tăng cường sức mạnh toàn dân, đoàn kết dân tộc làm cội nguồn cho triều đại nhà Trần
4 . Củng cố 

- Nhà Trần đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp?

5.  Dặn dò 

Chuẩn bị bài : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
	- 2-3 HS trả lời câu hỏi 

=>Sông ngòi cung cấp nước cho nông nghiệp phát triển , song cũng có khi gây ra lũ lụt, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp  
 - HS trình bày theo hiểu biết .    

=> Nhà Trần đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia việc đắp đê . Có lúc, vua Trần cũng trông nom việc đắp đê
- HS xem tranh ảnh 

- Hệ thống đê dọc theo những con sông chính được xây đắp , nông nghiệp phát triển .

- Trồng rừng, chống phá rừng, xây dựng các trạm bơm nước , củng cố đê điều

- HS phát biểu ý kiến 

- Cả lớp nhận xét bổ sung 

- 1-2 HS nhắc lại 
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TIẾT 2: ĐỊA LÝ

       HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦANGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ                               

I .MỤC TIÊU 

-  Biết đống bằng Bắc Bộ có hàng trăm nghề truyền thống : Dệt lụa , sản xuất đồ gốm , chiếu cói , chạm bạc , đồ gỗ …. 

-  Dựa vào ảnh mô tả về cảnh chợ phiên . 

  +  Biết khi nào một lảng trở thành làng nghề 

  +  Biết quy trình sản xuất đồ gốm 

II .CHUẨN BỊ 

- Tranh ảnh về nghề thủ công , chợ phiên 

III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ 

- Vì sao lúa được trồng nhiều ở ĐBBB ? 

- Kể tên một số cây trồng vật nuôi chính của đồng bằng BB?

- GV nhận xét.

3.Bài mới  

3.1 Nơi có hàng trăm nghề thủ công truyền thống 

+ Hoạt động nhóm 

Bước 1 : HS thảo luận câu hỏi 

- Em biết gì về nghề thủ công của người dân đồng bằng Bắc Bộ ?

- Khi nào một làng trở thành làng nghề? Kể tên các làng nghề thủ công nổi tiếng mà em biết?

- Thế nào là nghệ nhân của nghề thủ công?

Bước 2 : 

GV nói thêm về một  số làng nghề & sản phẩm thủ công nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ.

3.2 làm việc cá nhân 

 Bước 1 :HS quan sát trả lời 

- Quan sát các hình về sản xuất gốm ở Bát Tràng, nêu thứ tự các công đọan tạo ra sản phẩm gốm ?

Bước 2 :

- GV yêu cầu HS nói về các công việc của một nghề thủ công điển hình của địa phương nơi HS sinh sống 
3.3 Chợ phiên 

Bước 1 : Trả lời câu hỏi 

- Chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì? (hoạt động mua bán, ngày họp chợ, hàng hoá bán ở chợ)
- Mô tả về chợ theo tranh ảnh: Chợ nhiều người hay ít người? Trong chợ có những loại hàng hoá nào? 

Bước 2 :

GV: Ngoài các sản phẩm sản xuất ở địa phương, trong chợ còn có những mặt hàng được mang từ các nơi khác đến để phục vụ cho đời sống, sản xuất của người dân .

Bài học SGK
4. Củng cố
- Em biết gì về nghề thủ công truyền thống của người dân ở ĐBBB

- GV nhận xét tiết học 

5. Dặn dò

HS về nhà học thuộc bài và xem bài sau
	- Hát

- 3 HS trả lời .

- Dựa và tranh ảnh SGK trả lời 

- Có hàng trăm nghề thủ công , sản phẫm nổi tiếng : lụa Vạn Phúc ,gốm Bát Tràng ….. 

Nghề thủ công phát triển mạnh tạo nên làng nghề , Bát Tràng ở HN , Vạn Phúc và Hà Tây lụa , Đồng Ki gỗ ….

- Người làm nghề thủ công giỏi được gpị là nghệ nhân 

-HS các nhóm trình bày kết quả thảo luận 

-  ( HS khá , giỏi ) 

- HS trình bày kết quả quan sát hình – nhào luyện đất – phơi đất – vẽ hoa - tạo dáng – tráng men – đưa vào nung – lấy sản phẫm ra lò.

- Nhiều người dân đến chợ mua bán rau cải , trứng …

- Nhóm báo cáo kết quả 

- HS trao đổi kết quả trước lớp 

Vài HS đọc

- HS nêu
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2:THỂ DỤC

BÀI 30: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”

I. MỤC TIÊU 


Bài thể dục phát triển chung: Ôn toàn bài thể dục phát triển chung 8 động tác; Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện động tác, thực hiện động tác nhanh nhẹn hào hứng và chủ động tập các động tác tương đối chủ động nhanh nhẹn đều đẹp, tập các động tác của bài thể dục tương đối thuần thục


Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động hào hứng và nhiệt tình, trò chơi rèn luyện cho học sinh tính tập thể đoàn kết, rèn luyện cho học sinh có sức bật của đôi chân.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 

· Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi, dụng cụ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

	NỘI DUNG
	Đ. LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 8 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

2) Phần cơ bản

a) Bài thể dục phát triển chung

- Ôn 8 động tác vươn thở, tay chân lưng bụng toàn thân, thăng bằng, nhảy, điều hoà của bài thể dục phát triển chung

b) Trò chơi vận động

Chơi trò chơi: “Lò cò tiếp sức”

- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi

- GV cho học sinh chơi thử sau đó chơi chính thức. Chia tổ cho học sinh thi đua với nhau

- Cuối trò chơi GV có phân chia thắng thua và thưởng phạt. GV quan sát nhận xét

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn 8 động tác đã học

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

1- 2 phút

20 - 22 phút

13 - 15 phút

5 - 7 phút

4 - 6 phút
	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện 

- GV nêu tên động tác tập mẫu lại động tác cho học sinh nhớ lại thứ tự các động tác cho học sinh nhớ lại và tập theo sau đó GV hô cho học sinh thực hiện

- Cán sự lớp hô cho lớp tập

- Chia tổ cho học sinh tập luyện

- GV chú ý quan sát uốn nắn và sửa sai động tác cho học sinh

- Thi đua trình diễn giữa các tổ, tổ này tập tổ kia quan sát nhận xét và ngược lại. GV chú ý quan 

sát và nhận xét chung

[image: image34.jpg]



Đội hình xuống lớp

****************

****************

GV
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TỔ TRƯỞNG                                                 HIỆU TRƯỞNG
TUẦN 16
BUỔI CHIỀU 

                                                 TIẾT 2 : KHOA HỌC

KHÔNG KHÍ CÓ  NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

I. MỤC TIÊU
- Quan sát và làm thí nghiệm để phát triển ra một số tính chất của không khí : trong suốt , không màu, không mùi, không có hình dạng nhất định : không khí có thể bị nén, lại và giãn ra .

- Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống: bơm xe,

- Biết vận dụng tính chất của không khí đẻ sử dụng một số đồ chơi.

- Tăng cường tiếng việt: Nói được tính chất cơ bản của không khí.   

II. CHUẨN BỊ
- Đồ dùng thí nghiệm

- Bóng bay, học bài cũ.

- Hoạt động cả lớp- nhóm- cá nhân.

- Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, phân tích, giảng giải, thực hành...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Thầy

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
     - Phát biểu định nghĩa về khí quyển?

3. Bài mới
 3.1. Giới thiệu bài
3.2 Tìm hiểu tính chất của không khí.

- Mục tiêu: Sử dụng các giác quan để xác định. 

- Cách tiến hành: (cá nhân)

- Em có nhìn thấy không khí không? Tại sao?
 Dùng lưỡi, mũi em nhận xét gì về không khí?

- Vậy đôi khi ta gửi thấy có mùi lạ. Đấy có phải là không khí không?

- Kết luận: SGk

3.3 Không khí không có hình dạng nhất định

- Cách tiến hành: (nhóm 5 hs)

 + Bước 1: Chia nhóm

 + Bước 2: Thực hành

 + Bước 3: trình bày

- Mô tả hình dạng các quả bóng vừa thổi?

- Cái gì chứa trong quả bóng làm cho chúng có hình dạng như thế?

- Không khí có hình dạng nhất định không?

- Lấy ví dụ?

- Kết luận: sgk

3.4 Tìm hiểu tính chất không khí bị nén và giãn ra.

- Cách tiến hành: (nhóm 6 hs)

 + Bước 1: Chia nhóm

 + Bước 2: Thực hành

 + Bước 2: Trình bày.

- Dùng tay ấn thân bơm vào sâu trong vỏ bơm tiêm em có nhận xét gì
- Thả tay ra thân bơm sẽ về vị trí  ban đầu giải thích vì sao?

- Kết luận: sgk

4, Củng cố

- Nhắc lại tính chất của không khí.

5.Dặn dò
Về nhà học bài, vận dụng vào thức tiễn.
	Hoạt động của Trò

- Hát

- 2 hs

- HS nêu yêu cầu.

- HS thực hành.

- Không nhìn thấy: vì không khí trong suốt, không có màu.

- 
Không có mùi, không có vị.

- Không đấy là mùi của các chất khác lẫn trong không khí.

- 2 hs đọc.

- HS nêu yêu cầu.

- HS thảo luận.

- Đọc tài liệu.

- Lớp đánh giá

- Hình dạng khác nhau: Tròn, dài, cong…

- Không khí.

- Không có hình dạng nhất định.

-HS  nối tiếp

- HS nêu yêu cầu.

- Đọc tài liệu.

- Lớp đánh giá

- Không khí bị nén lại…

- Do không khí bị giãn ra nâng cần bơm lên.

- 2hs
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BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2:KHOA HỌC
KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO?

I. MỤC TIÊU

- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số thành phần của không khí: Khí ô-xi, khí ni- tơ, khí các- bô-níc. 

- Nêu được thành phần chính của không khí gồm khí ô- xi và khí ni- tơ. Ngoài ra còn có khí các- bô- níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn…

- Luôn có ý thức giữ gìn bầu không khí trong lành.  
- Tăng cường tiếng việt: Nêu được các thành phần chính của không khí.

II. CHUẨN BỊ

- Lọ thủy tinh, nến, chậu, nước vôi trong.

-  Đọc tài liệu sgk

- Hoạt động cả lớp- nhóm- cá nhân.

- Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, gợi mở, phân tích, thực hành

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Thầy

1. Ổn định – hát
2. Kiểm tra bài cũ
? Nêu một số tính chất của không khí?

? Làm thế nào để biết không khí có thể bị nén lại hoặc bị giãn ra ?

? Con người ứng dụng một số tính chất của không khí vào những việc gì?

- Kiểm tra việc thực hiện đồ dùng đã giao từ tiết trước.                                                                                                           

- Giới thiệu bài hôm nay sẽ giúp các em biết được các thành phần của không khí.               

3. Bài mới.                                             
	Hoạt động của Trò

- 3 học sinh trả lời câu hỏi.

- Các nhóm trưởng báo cáo.

- Học sinh nghe.                                                          


 3.1 Hai thành phần chính của không khí.

	- Chia nhóm kiểm tra việc chuẩn bị của mỗi nhóm.

- Gọi học sinh đọc thí nghiệm trang 66. 

- Yêu cầu thảo luận trả lời câu hỏi.

? Có đúng là không khí gồm hai thành phần chính là ô-xi duy trì sự cháy và khí ni-tơ không duy trì sự cháy ?

- Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm: Quan sát mực trong cốc lúc mới úp cốc và sau khi nến tắt.

1. Tại sao khi úp cốc vào  một lúc nến lại bị tắt ? 

2. Khi nến tắt, nước trong nến có hiện tượng gì ? Em hãy giải thích ?

3. Phần không khí còn lại có duy trì sự cháy không ? Vì sao em biết ?

? Qua thí nghiệm trên em biết không khí gồm mấy thành phần chính ? Đó là những thành phần nào ?                                                                                                                          
	- Kiểm tra đồ dùng, hoạt động nhóm.

- 1 học sinh đọc to, nhóm đọc kĩ thí nghiệm và thảo luận câu hỏi để thảo luận:

- Có ý kiến là đúng có ý kiến là không đúng.

+ Làm thí nghiệm và cử đại diện lên trình bày.

1. Khi mới úp cốc nến vẫn cháy vì trong cốc có không khí, một lúc sau nến tắt vì trong không khí đã hết phần không khí duy trì sự cháy bên trong cốc.

2. Khi nến tát nước trong đĩa dâng vào trong cốc điều đó chứng tở sự cháy đã làm mất đi một phần không khí ở trong cốc và nước tràn vào cốc chiếm chỗ phần không khí bị mất đi.

3. Phần không khí còn lại ở trong cốc không duy trì được sự cháy, vì vậy nến tắt.

- Không khí gồm hai thành phần chính, thành phần duy trì sự cháy và thành phần không duy trì sự cháy.                                                                                                                         


 3.2 Khí các-bon-níc có trong không khí và hơi thở.

	- Chia nhóm sử dụng cốc thuỷ tinh đã sử dụng ở hoạt động 1. Giáo viên rót nước vôi vào cốc nước.

- Yêu cầu đọc thí nghiệm 2 trang 67. Quan sát kĩ cốc nước vôi trong cốc rồi mới dùng ống nhỏ thổi vào lọ nước vôi trong nhiều lần.

- Yêu cầu quan sát hiện tượng và giải thích tại sao ?

? Em còn biết những hoạt động nào sinh ra khí các-bon-níc ?                                                              

                                                              
	 - Nhóm nhận đồ dùng làm thí nghiệm.  

- 1 học sinh đọc to.

- Quan sát nước vôi ở trong cốc trước khi thổi rất trong. Thổi voà cốc nước vôi trong nhiều lần thì có hiện tượng sảy ra: 

- Nước vôi tkhông còn trong nữa mà bị vẩn đục. Hiện tượng đó là do trong hơi thở của chúng  ta có khí các-bon-níc.

+ Quá trình hô hấp của con người, động vật, thực vật.

+ Khi đốt các chất vô cơ hay hữu cơ.

+ Khi đun bếp.

+ Khí thải của các nhà máy.

+ Khói của ô-tô, xe máy.

+ Quá trình phân huỷ của rác thải.                                                                                                                        


3.3 Liên hệ thực tế.

	- Yêu cầu quan sát hình 4, 5 SGK. 

? Theo em trong không khí còn chứa thành phần nào khác ? Lấy ví dụ ?

? Vậy chúng ta phải làm gì để giảm bớt lượng chất độc hại trong không khí ? 

? Không khí gồm những thành phần nào ? 

4. Củng cố
 - Đọc mục bạn cần biết.
- Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò
Dặn ôn tập các bài đã học để chuẩn bị ôn tập và kiểm tra học kì I.                                                               
	- Quan sát và dựa vào hiểu biết thực tế để trả lời câu hỏi.

+ Trong không khí còn chứa hơi nước. Trong những hôm trời nồm, độ ẩm không khí cao trên sàn nhà, bàn ghế có hơi ướt.

+ Trong không khí chứa nhiều chất bụi bẩn khi ánh sáng chiếu qua khe cửa nhìn ta thấy các hạt bụi nhỏ bé lơ long trong không khí.

+ Không khí còn chứa các khí độc do khói của các nhà máy, khói xe máy, ô-tô…thải vào.

+ Trong không khí còn chứa các vi khuẩn do rác thải, nơi ô nhiễm sinh ra.

+ Chúng ta nên sử dụng các loại xăng không trì hoặc nhiên kiệu thiên nhiên.

* Nên trồng nhiều cây xanh.

* Nên vứt rác đúng nơi quy định, không để rác thối rữa.

* Thường xuyên làm vệ sinh nơi ở.

Kết luận: Nêu: Gồm hai thành phần chính là ô-xi và ni-tơ. Ngoài ra còn chứa khí các-bon-níc, hơi nước, bịu bẩn, vi khuẩn…                                                           


Điều chỉnh, bổ sung

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2 : THỂ DỤC
BÀI 31: BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”

I. MỤC TIÊU 


Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản: Ôn động tác đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang và hai tay chống hông; Yêu cầu học sinh thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang và hai tay chống hông thực hiện động tác với tư thế thân người thẳng đi tự nhiên mắt nhìn thẳng về phía trước


Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động hào hứng và nhiệt tình; Trò chơi rèn luyện sức bật của học sinh

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
· Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: còi, kẻ sân cho tập luyện và chơi trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 
	NỘ DUNG
	ĐỊNH LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 8 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

2) Phần cơ bản

a) Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

- Ôn động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang 

+ GV nêu tên động tác tập mẫu động tác cho học sinh quan sát phân tích động tác cho học sinh hiểu sau đó cho học sinh tập luyện, GV chia tổ cho học sinh tập luyện. GV chú ý quan sát uốn nắn sửa sai cho học sinh

- Ôn động tác đi thường theo vạch kẻ thẳn hai tay chống hông

+ GV nêu tên động tác tập mẫu động tác cho học sinh quan sát phân tích động tác cho học sinh hiểu sau đó cho học sinh tập luyện, GV chia tổ cho học sinh tập luyện. GV chú ý quan sát uốn nắn sửa sai cho học sinh

*) GV tổ chức cho học sinh tập hai động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang và đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông ở hai vị trí khác nhau tổ 1 tập nội dung này thì tổ 2 tập nội dung kia sau thời gian nhất định thì đổi hai nội dung tập cho nhau, GV chú ý quan sát uốn nắn và sửa sai tư thế động tác cho nhau

b) Trò chơi vận động

 Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”

GV nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi, GV chia đội cho học sinh chơi thi đua với nhau, GV tổ chức cho học sinh chơi thử sau đó tổ chức cho học sinh chơi chính thức, cuối mỗi lần chơi GV phân thắng thua, kết thúc trò chơi GV phân thắng thua trung cuộc và phân và thưởng phạt.

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

5 - 6 lần

5 - 6 lần

5 - 7 phút

4- 6 phút


	 Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

- GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện 
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Đội hình xuống lớp

****************

****************

GV


Điều chỉnh, bổ sung

............................................................................................................................................................................................................................................................................


BUỔI SÁNG

TIẾT 1 :LỊCH SỬ

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG-NGUYÊN  

I .MỤC TIÊU 

  Nêu được một số sự kiện tiêu biểu  về ba lần chiến thắng quan xâm lược Mông – Nguyên , thể hiện . 

 Quyết tâm chống giặc của quan dân nhà Trần : tập trung vào các sự kiện như Hội nghị Diên Hồng , Hịch tướng sĩ , việc chiến sĩ thích vao tay hai chữ “ Sát thát “ vá chuyên Trần Quốc Toản bóp nát quả cam . 

 Tài thao lược của các tướng sĩ mà tiêu biểu là Trần Hưng Đạo ( thể hiện ở việc khi giặc mạnh , quan ta chủ động rút khỏi kinh thành , khi chúng suy yếu thì quan ta tiến công quyết liệt và giành được thắng lợi ; hoặc quan ta dúng kế cắm cọc gỗ tiêu diệt địch trên sông Bạch Đằng ) 

II. CHUẨN BỊ

- Tranh ảnh SGK

- Bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của trò

	1. Ổn định 

2. Kiểm tra bài cũ
- Nhà Trần đã có biện pháp gì và thu được những kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê?
- GV nhận xét tuyên dương

3 . Bài mới 

3.1 làm việc cá nhân

Phát phiếu học tập cho HS 
+ Trần Thủ Độ khẳng khái trả lời : “Đầu thần … đừng lo”

+ Điện Diên Hồng đã vang lên tiếng hô đồng thanh của các bô lão : “ … “ 

+ Trong bài Hịch tướng sĩ có câu : “ … phơi ngoài nội cỏ , … gói trong da ngựa , ta cũng cam lòng “ . 

+ Các chiến sĩ tự mình thích vào cánh tay hai chữ “ … “ 

- GV :Từ vua đến tôi, quân dân nhà Trần đều nhất trí đánh tan quân xâm lược. Đó chính là ý chí mang tính truyền thống của nhân dân ta.

3.2 làm việc cả lớp .

-  gọi một HS đọc đoạn : “ Cả ba lần … xâm lược nước ta . “

- Cả lớp thảo luận 

- Việc quân dân nhà Trần ba lần rút quân khỏi Thăng Long là đúng hay sai? Vì sao đúng? (hoặc vì sao sai?)

3.3 làm việc cả lớp 

 - Kể về tấm gương quyết tâm đánh giặc của Trần Quốc Toản .

- GV nhận  chốt lại nội dung bài .

4. Củng cố

- Nguyên nhân nào dẫn tới ba lần Đại Việt thắng quân xâm lược Mông Nguyên?

5. Dặn dò 
Chuẩn bị bài: Nước ta cuối thời Trần 

	- 2 - 3 HS trả lời câu hỏi 

 - HS xem SGK trả lời câu hỏi 

- Điền vào chỗ trống ( … ) cho đúng câu nói , câu viết của một số nhân vật thời nhà Trần .

- “ Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo”

- Tiếng đồng  thanh “ Đánh “ 

- Dẩu cho thân này phơi ngoài nội cỏ , nghìn xác này có bọc trong da ngựa ta củng vui lòng .

- 2 chữ “ Sát thát “ 

- Đúng vì lúc đầu thế của giặc mạnh hơn ta, ta rút để kéo dài thời gian, giặc sẽ yếu dần đi vì xa hậu phương; vũ khí và lương thực của chúng sẽ ngày càng thiếu

- HS kể lại cho các bạn nghe 


Điều chỉnh, bổ sung

............................................................................................................................................................................................................................................................................


BUỔI CHIỀU 

TIẾT 2: ĐỊA LÝ

THỦ ĐÔ HÀ NỘI
I .MỤC TIÊU 

   - Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Hà Nội:

      + Thành phố lớn ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ.

      + Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học và kinh tế lớn của đất nước..

   - Chỉ được Thủ đô Hà Nội trên bản đồ (lược đồ).

II .CHUẨN BỊ 

- Tranh ảnh về Hà Nội

- Các BĐ : hành chính, giao thông VN.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ 
- Kể tên một số nghề thủ công của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ?

- Em hãy mô tả qui trình làm ra một sản phẩm gốm?

- Chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì?

- GV nhận xét, ghi điểm

3. Bài mới  

3. 1 Làm việc cả lớp 

GV  nói: Hà Nội là thành phố lớn nhất miền Bắc.

- GV treo bản đồ hành chính giao thông Việt Nam.

- Chỉ vị trí của thủ đô Hà Nội ?

- Cho biết Hà Nội giáp với các tỉnh nào ?

3.2 Làm việc theo nhóm 

 Dựa vào vốn hiểu biết và SGK trả lời câu hỏi 

- Thủ đô Hà Nội còn có những tên gọi nào khác? Tới nay Hà Nội được bao nhiêu tuổi?

- Khu phố cổ có đặc điểm gì? (Ở đâu? Tên phố có đặc điểm gì? Nhà cửa, đường phố?)

- Khu phố mới có đặc điểm gì? (nhà cửa, đường phố…

- GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày

3.3 Làm việc theo nhóm 

Nêu những dẫn chứng thể hiện Hà Nội là:
+ Trung tâm chính 

+ Trung tâm kinh tế lớn 

+ Trung tâm văn hoá, khoa học 
- Kể tên một số trường đại học, viện bảo tàng của Hà Nội.
- GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày.
- GV kể thêm về các sản phẩm công nghiệp, các viện bảo tàng: bảo tàng HCM, bảo tàng lịch sử, bảo tàng dân tộc học...)

Bài học SGK
4 . Củng cố
- Trình bày những đặc điểm tiêu biểu của thủ đô HN

- GV nhận xét tiết học 
5. Dặn dò

- Dặn HS về nhà học thuộc bài và xem bài sau 
	- Hát

- 3 HS trả lời .

- HS chỉ vị trí 

- Thái Nguyên , Bắc Giang,Bắc Ninh ,  

- Đại La , Thăng Long ,  Đông Đô , Đông Quan 

- ( HS khá , giỏi ) -  Nhà của xuống cấp , đường phố hẹp 

- (HS khá , giỏi ) -   Nhà của được xây dựng khang trang , phố rộng 

- Các nhóm HS dựa vào vốn hiểu biết của mình, SGK và tranh ảnh  thảo luận theo gợi ý của GV.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp

- Nơi làm việc của các nhà, cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước

- Công nghiệp , thương mại , giao thông

 - Viện nghiên cứu, trường đại học, viện bảo tàng
- HS tự nêu 

Vài HS đọc

- HS trình bày


Điều chỉnh, bổ sung
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TIẾT 2:THỂ DỤC
BÀI 32: BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

TRÒ CHƠI “NHẢY LƯỚT SÓNG”

I. MỤC TIÊU 

Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản: Ôn động tác đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang và hai tay chống hông; Yêu cầu học sinh thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang và hai tay chống hông thực hiện động tác với tư thế thân người thẳng đi tự nhiên mắt nhìn thẳng về phía trước


Chơi trò chơi “Nhảy lướt sóng”; Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động hào hứng và nhiệt tình; Trò chơi rèn luyện sức bật của học sinh

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
· Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn nơi tập

· Phương tiện: còi, dây nhảy kẻ sân cho tập luyện và chơi trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 
	NỘ DUNG
	ĐỊNH LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

	1) Phần mở đầu

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

- chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân tập

- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khuỷu tay, hông, đầu gối

- Kiểm tra 8 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

2) Phần cơ bản

a) Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

- Ôn động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang 

+ GV nêu tên động tác tập mẫu động tác cho học sinh quan sát phân tích động tác cho học sinh hiểu sau đó cho học sinh tập luyện, GV chia tổ cho học sinh tập luyện. GV chú ý quan sát uốn nắn sửa sai cho học sinh

- Ôn động tác đi thường theo vạch kẻ thẳn hai tay chống hông

+ GV nêu tên động tác tập mẫu động tác cho học sinh quan sát phân tích động tác cho học sinh hiểu sau đó cho học sinh tập luyện, GV chia tổ cho học sinh tập luyện. GV chú ý quan sát uốn nắn sửa sai cho học sinh

*) GV tổ chức cho học sinh tập hai động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang và đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông ở hai vị trí khác nhau tổ 1 tập nội dung này thì tổ 2 tập nội dung kia sau thời gian nhất định thì đổi hai nội dung tập cho nhau, GV chú ý quan sát uốn nắn và sửa sai tư thế động tác cho nhau

b) Trò chơi vận động

 Chơi trò chơi “Nhảy lướt sóng”

GV nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi cho học sinh hiểu sau đó tổ chức cho học sinh chơi, GV chia đội cho học sinh chơi thi đua với nhau, GV tổ chức cho học sinh chơi thử sau đó tổ chức cho học sinh chơi chính thức, cuối mỗi lần chơi GV phân thắng thua, kết thúc trò chơi GV phân thắng thua trung cuộc và phân và thưởng phạt.

3) Phần kết thúc

- Thả lỏng hít thở sâu

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét giờ học

- BTVN: Ôn bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

- Xuống lớp
	4 - 6 phút

20 - 22 phút

15 - 17 phút

5 - 6 lần

5 - 6 lần

5 - 7 phút

4- 6 phút


	- Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ số lớp cho GV

Đội hình nhận lớp

***************

***************

GV

- GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện 
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Đội hình xuống lớp

****************

****************

GV


* Điều chỉnh, bổ sung

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG                                                 HIỆU TRƯỞNG
[image: image41.png]


[image: image42.emf] 

+ 


Bài 26





PHIẾU HỌC TẬP


                          Nhóm : ………….


Em hãy.  (                                                                  
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